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Tiết ppct: 01
Phần 1:                               ĐIỆN HỌC VÀ TỪ HỌC
Chương I                      ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT COULOMB (CU –LÔNG)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được các khái niệm: điện tích và điện tích điểm, các loại điện tích, đặc điểm tương tác giữa các loại điện tích.

- Phát biểu được nội dung và viết được biểu thức định luật Cu-lông về tương tác giữa các điện tích.

- Hiểu được ý nghĩa của hằng số điện môi.

2. Kĩ năng

- Làm vật nhiễm điện do cọ xát.

- Xác định được phương chiều của lực Culông trong tương tác giữa các điện tích điểm.
- Giải bài toán đơn giản về cân bằng của hệ điện tích điểm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về Định Luật Coulomb. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu Định Luật Coulomb.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Biết cách giải bài tập về Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu Điện tích
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Điện tích
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu tương tác điện tích. Định Luật Coulomb.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về tương tác điện tích. Định Luật Coulomb.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về về tương tác điện tích. Định Luật Coulomb.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về về tương tác điện tích. Định Luật Coulomb. PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP + THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện.

1. Cách nhận biết một vật nhiễm điện
2. Điện tích. Điện tích điểm

- Điện tích: 


- Điện tích điểm: 


3. Tương tác điện. Hai loại điện tích.

· Có hai loại điện tích là:


- Các điện tích cùng loại (dấu):


- Các điện tích khác loại (dấu):


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Định luật Coulomb. Hằng số điện môi.

1. Định luật Coulomb.

a. Phát biểu định luật.

b.   Biểu thức:

c. Đặc điểm: [image: image2.png]



- Điểm đặt:


- Phương:


- Chiều:
           +


           +


- Độ lớn:


d. Điều kiện áp dụng:

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi.

- Trong một điện môi đồng tính thì lực tương tác giữa hai điện tích sẽ 


- Ý nghĩa của hằng số điện môi 
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Trong chân không 
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= …, không khí 
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3. So sánh điểm giống và khác nhau của định luật Coulomb và định luật Vạn vật hấp dẫn

+ Về phương:

+ Về chiều:

+ Về độ lớn


* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Chọn câu sai:

A. Electron là hạt mang điện tích âm nhỏ nhất.


B. prôton là hạt mang điện tích dương nhỏ nhất. 

C. vật nhiễm điện dương là do thừa prôton.
D. điện tích hạt nhân nguyên tử bằng một số nguyên lần điện tích prôton.

Câu 2.  Chọn câu đúng. Lực tương tác điện giữa các điện tích

A. không phụ thuộc vào môi trường đặt các điện tích.
B. tỉ lệ với tích độ lớn các điện tích.                  

C. phụ thuộc vào dấu của các điện tích.

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng. 

Câu 3.  Chọn câu đúng. Nếu điện tích điểm q1 thừa êlectron, điện tích q2 thiếu êlectron so với trạng thái trung hòa điện (của chúng) thì:

A. q1 là điện tích dương, q2 là điện tích âm.                     B. tích số q1.q2 > 0.

C. lực tương tác tĩnh điện giữa q1 và q2 là lực đẩy.

D. lực tương tác tĩnh điện giữa q1 và q2 có phương là đường thẳng nối q1 và q2.
Câu 4. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 và q2 đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r có độ lớn:       

A. tỉ lệ thuận với điện tích q1 hoặc điện tích q2.
B. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn các điện tích.            

C. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách r.    D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r.
Câu 5. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 4 lần thì lực tương tác điện giữa chúng sẽ: 

A. giảm 16 lần.
    
B. giảm 4 lần.       
C. tăng 16 lần.        
D. tăng 4 lần.

Câu 6. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích điểm xuống 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ.

A. giảm 8 lần

     B. giảm 4 lần.                C. tăng 8 lần.             D. tăng 4 lần.
Câu 7. Chọn câu sai trong các câu sau:       

A. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.   B. Điện tích electron là điện tích âm nhỏ nhất.                       

C. Điện môi là chất cách điện.                    D. Chất dẫn điện tốt là chất có rất ít điện tích tự do.
Câu 8. Trong các cách nhiễm điện:   I. do cọ xát;  II. do tiếp xúc;  III. do hưởng ứng.

Ở cách nào thì tổng đại số các điện tích trên vật được nhiễm điện không thay đổi ?

A. I
                     B. II.

       C. III.
                              D. I và III.

Câu 9. Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì

A. hai quả cầu đẩy nhau.

      
B. không hút mà cũng không đẩy nhau.

C. hai quả cầu hút nhau.                     
D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.

Câu 10.  Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.  



B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.

C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.

D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa điện.

Câu 11.  Khi khoảng cách giữa 2 điện tích tăng lên 1,5 lần thì lực tương tác giữa 2 điện tích ấy 

A. Tăng lên 2,25 lần   
B. Tăng lên 1,5 lần   C. Giảm đi 1,5 lần   
D. Giảm đi 2,25 lần.

Câu 12.  Biểu thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích đứng yên nào sau đây đúng  
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Câu 13. Khi giảm độ lớn của mỗi điện tích điểm đi 2 lần, đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng đi 4 lần thì lực tương tác giữa chúng: 

A.giảm đi 4 lần .

B..giảm đi một nửa.
C. tăng lên 4 lần 
D.không thay đổi.

Câu 14. Chọn câu trả lời đúng  Hai hạt bụi trong không khí mỗi hạt chứa 5.108 electrôn cách nhau 2cm .Lực tĩnh điện giữa hai hạt bằng         
A. 1,44.10-11 N  
B. 1,44.10-9 N                     C. 1,44.10-7 N                  D. 1,44.10-5 N  

Câu 15.  Chọn câu trả lời đúng. Một vật mang điện âm là do
A. hạt nhân nguyên tử của nó có số nơtrôn nhiều hơn số prôtôn         B. nó có dư electrôn.                               
C. hạt nhân nguyên tử của nó có số prôtôn nhiều hơn số nơtrôn         D. nó thiếu electrôn  

Câu 16.  Hai điện tích điểm q1 = .10-9 C và q2 = - 2.10-9C  hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không khí .Khoảng cách giữa chúng là :
A.  3
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cm              
C. 3cm                   
D. 4cm                                          
Câu 17. Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích đẩy nhau bằng một lực F0 khi đặt cách nhau 8cm. Khi đưa lại gần nhau chỉ còn cách nhau 2cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là :
A.  2F0                              B.  4F0                                C.  16F0                        D.  F0 / 2  

Câu 18. Chọn câu trả lời đúng Hai điện tích dương cùng độ lớn được đặt tại hai điểm A,B .Đặt một chất điểm tích điện tích Q0 tại trung điểm của AB thì ta thấy Q0 đứng yên .Có thể kết luận    
A.  Q0 là điện tích âm



B.  Q0 phải bằng không 
C.  Q0 là điện tích dương    



D.  Q0 là điện tích có thể có dấu bất kì              
Tự luận:

Bài 1: Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4N.

a.Tìm độ lớn của các điện tích đó

b.Khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng là: F2 = 2,5.10-4N.

Bài 2: Hai điện tích điểm bằng nhau q = 2 μC đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB = 6cm. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảng x = 4cm. Xác định lực điện tác dụng lên q1.

Bài 3: Ba điện tích điểm q1 = 2.10–8 C, q2 = q3 = 10–8 C đặt lần lượt tại 3 đỉnh A, B, C của tam giác vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Tính lực điện tác dụng lên q1.

Bài 4: Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,1g bằng hai sợi dây nhẹ có độ dài ℓ như nhau. Cho chúng nhiễm điện bằng nhau chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 15°. Tính sức căng của dây treo.

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 02
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được các khái niệm: điện tích và điện tích điểm, các loại điện tích, đặc điểm tương tác giữa các loại điện tích.

- Phát biểu được nội dung và viết được biểu thức định luật Cu-lông về tương tác giữa các điện tích.

- Hiểu được ý nghĩa của hằng số điện môi.

2. Kĩ năng

- Làm vật nhiễm điện do cọ xát.

- Xác định được phương chiều của lực Culông trong tương tác giữa các điện tích điểm.

- Giải bài toán đơn giản về cân bằng của hệ điện tích điểm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.



+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Định Luật Coulomb.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về Định Luật Coulomb. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).


Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về Định Luật Coulomb.



- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Biết cách giải bài tập về Điện tích. Định Luật Coulomb.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.

1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Điện tích. Định Luật Coulomb.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu Điện tích
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Điện tích
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu tương tác điện tích. Định Luật Coulomb.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về tương tác điện tích. Định Luật Coulomb.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về về tương tác điện tích. Định Luật Coulomb.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về về tương tác điện tích. Định Luật Coulomb. PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện.

1. Cách nhận biết một vật nhiễm điện
2. Điện tích. Điện tích điểm

- Điện tích: 


- Điện tích điểm: 


3. Tương tác điện. Hai loại điện tích.

· Có hai loại điện tích là:


- Các điện tích cùng loại (dấu):


- Các điện tích khác loại (dấu):


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Định luật Coulomb. Hằng số điện môi.

1. Định luật Coulomb.

a. Phát biểu định luật.

b.   Biểu thức:

c. Đặc điểm: [image: image17.png]



- Điểm đặt:


- Phương:


- Chiều:
           +


           +


- Độ lớn:


d. Điều kiện áp dụng:

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi.

- Trong một điện môi đồng tính thì lực tương tác giữa hai điện tích sẽ 


- Ý nghĩa của hằng số điện môi 
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1):


Trong chân không 
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= …, không khí 
[image: image22.wmf]e


[image: image23.wmf]»

….

3. So sánh điểm giống và khác nhau của định luật Coulomb và định luật Vạn vật hấp dẫn

+ Về phương:

+ Về chiều:

+ Về độ lớn


* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong điện môi lỏng ε = 81 cách nhau 3cm chúng đẩy nhau bởi lực 2 μN. Độ lớn các điện tích là


A. 52 nC

B. 4,03nC

C. 1,6nC

D. 2,56 pC

Câu 2. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Các điện tích đó là


A. ± 2μC

B. ± 3μC

C. ± 4μC

D. ± 5μC

Câu 3. Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Đặt chúng vào trong dầu cách nhau 8cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu là


A. ε = 1,51

B. ε = 2,01

C. ε = 3,41

D. ε = 2,25

Câu 4. Cho hai quả cầu nhỏ trung hòa điện cách nhau 40cm. Giả sử bằng cách nào đó có 4.1012 electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Khi đó chúng hút hay đẩy nhau bằng lực tương tác là bao nhiêu?


A. Hút nhau F = 23mN


B. Hút nhau F = 13mN


C. Đẩy nhau F = 13mN


D. Đẩy nhau F = 23mN

Câu 5. Hai quả cầu nhỏ điện tích 10–7 C và 4.10–7 C tác dụng nhau một lực 0,1N trong chân không. Tính khoảng cách giữa chúng.


A. 3 cm.

B. 4 cm.

C. 5 cm.

D. 6 cm.

Câu 6. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 2cm thì lực đẩy giữa chúng là 1,6.10–4N. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10–4N, tìm độ lớn các điện tích đó.


A. 2,67.10–9 C; 1,6 cm.


B. 4,35.10–9 C; 6,0 cm.


C. 1,94.10–9 C; 1,6 cm.


D. 2,67.10–9 C; 2,56 cm.

Câu 7. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 = q2 = 3μC cách nhau một khoảng 3cm trong chân không và trong dầu hỏa có hằng số điện môi ε = 2 lần lượt là


A. F1 = 81 N; F2 = 45 N


B. F1 = 54 N; F2 = 27 N


C. F1 = 90 N; F2 = 45 N


D. F1 = 90 N; F2 = 30 N

Câu 8. Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng 2cm đẩy nhau một lực 1N. Tổng điện tích của hai vật bằng 5.10–5 C. Tính điện tích của mỗi vật:


A. q1 = 2,6.10–5 C; q2 = 2,4.10–5 C

B. q1 = 1,6.10–5 C; q2 = 3,4.10–5 C


C. q1 = 4,6.10–5 C; q2 = 0,4.10–5 C

D. q1 = 3.10–5 C; q2 = 2.10–5 C

Câu 9. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 3μC và q2 = 1μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau đó.


A. 12,5N

B. 14,4N

C. 16,2N

D. 18,3N

Câu 10. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 5μC và q2 = – 3μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau đó.


A. 4,1N

B. 5,2N

C. 3,6N

D. 1,7N

Câu 11. Hai quả cầu kích thước giống nhau cách nhau một khoảng 20cm hút nhau một lực 4mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại đặt cách nhau với khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau một lực 2,25mN. Tính điện tích ban đầu của chúng.


A. q1 = +2,17.10–7 C; q2 = +0,63.10–7 C
B. q1 = +2,67.10–7 C; q2 = –0,67.10–7 C


C. q1 = –2,67.10–7 C; q2 = –0,67.10–7 C
D. q1 = –2,17.10–7 C; q2 = +0,63.10–7 C

Câu 12. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện cách nhau 2,5m trong không khí chúng tương tác với nhau bởi lực 9mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau thì điện tích của mỗi quả cầu bằng –3 μC. Tìm điện tích của các quả cầu ban đầu.


A. q1 = –6,8 μC; q2 = +3,8 μC.

B. q1 = +4,0 μC; q2 = –7,0 μC.


C. q1 = +1,41 μC; q2 = –4,41 μC.

D. q1 = +2,3 μC; q2 = –5,3 μC.

Câu 13. Hai quả cầu kim loại nhỏ kích thước giống nhau tích điện cách nhau 20cm chúng hút nhau một lực 1,2N. Cho chúng tiếp xúc với nhau tách ra đến khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng với lực hút. Tìm độ lớn điện tích của mỗi quả cầu lúc đầu.


A. q1 = 0,16 μC và q2 = 5,84 μC

B. q1 = 0,24 μC và q2 = 3,26 μC


C. q1 = 2,34 μC và q2 = 4,36 μC

D. q1 = 0,96 μC và q2 = 5,57 μC

Câu 14. Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì hút nhau một lực F. Đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi ε = 4, đặt cách nhau một khoảng r’ = r/2 thì lực hút giữa chúng là


A. F


B. F / 2

C. 2F


D. F / 4

Câu 15. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận


A. chúng đều là điện tích dương.

B. chúng cùng độ lớn điện tích.


C. chúng trái dấu nhau.


D. chúng cùng dấu nhau.

Câu 16. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích lần lượt là q1 và q2, cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả cầu mang điện tích là


A. q = 1/(q1 + q2).
B. q = q1q2.

C. q = (q1 + q2)/2
D. q = (q1 – q2)/2

Câu 17. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích


A. q = 2q1.

B. q = 0.

C. q = q1.

D. q = q1/2.

Câu 18. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng đẩy nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích


A. q = q1.

B. q = q1/2.

C. q = 0.

D. q = 2q1.

Câu 19. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm, chúng đẩy nhau một lực 10–5 N. Độ lớn mỗi điện tích đó là


A. |q| = 1,3.10–9 C
B. |q| = 2.10–9 C
C. |q| = 2,5.10–9 C
D. |q| = 2.10–8 C

Câu 20. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một đoạn 4cm, chúng hút nhau một lực 10–5 N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10–6 N thì chúng phải đặt cách nhau


A. 6 cm

B. 8 cm

C. 2,5 cm

D. 5 cm

Câu 21. Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều có cạnh 15cm đặt ba điện tích qA = +2 μC, qB = +8 μC, qC = –8 μC. Tìm véctơ lực tác dụng lên qA.


A. F = 6,4N, hướng theo chiều B đến C.
B. F = 8,4 N, hướng vuông góc với BC.


C. F = 5,9 N, hướng theo chiều C đến B.
D. F = 6,4 N, hướng theo chiều A đến B.

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy có ba điện tích điểm q​1 = +4 μC đặt tại gốc O, q2 = –3 μC đặt tại M trên trục Ox cách O đoạn OM = 5 cm, q3 = –6 μC đặt tại N trên trục Oy cách O đoạn ON = 10cm. Tính lực điện tác dụng lên q1.


A. 1,273N

B. 0,55N

C. 0,483 N

D. 2,13N

Câu 23. Hai điện tích điểm bằng nhau q = 2 μC đặt tại A và B cách nhau một khoảng AB = 6cm. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảng x = 4cm. Xác định lực điện tác dụng lên q1.


A. 14,6N

B. 15,3 N

C. 17,3 N

D. 21,7N

Câu 24. Ba điện tích điểm q1 = 2.10–8 C, q2 = q3 = 10–8 C đặt lần lượt tại 3 đỉnh A, B, C của tam giác vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Tính lực điện tác dụng lên q1.


A. F = 0,3.10–3 N
B. F = 1,3.10–3 N
C. F = 2,3.10–3 N
D. F = 3,3.10–3 N

Câu 25. Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0,1g bằng hai sợi dây nhẹ có độ dài ℓ như nhau. Cho chúng nhiễm điện bằng nhau chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 15°. Tính sức căng của dây treo.


A. F = 103.10–5 N
B. F = 74.10–5 N
C. F = 52.10–5N
D. F = 26.10–5 N
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Tiết ppct: 03

THUYẾT ELECTRON

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được nội dung cơ bản của Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.
- Trình bày được cấu tạo sơ lược của nguyên tử về phương diện điện.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được thuyết electron để giải thích sơ lược các hiện tượng nhiễm điện.


- Giải bài toán đơn giản về bảo toàn của hệ điện tích điểm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.

	- Biết giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.

	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.

	- Biết cách giải bài tập về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.

	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về Thuyết electron. Bảo toàn điện tích.



III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu giải một số bài toán về Thuyết electron.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Thuyết electron.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Thuyết electron.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Thuyết electron. 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Bảo toàn điện tích.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Bảo toàn điện tích.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về vật dẫn điện và vật cách điện
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số vật dẫn điện và vật cách điện
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về thuyết electron. Định Luật bảo toàn điện tích.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về thuyết electron. Định Luật bảo toàn điện tích. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Thuyết electron.

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố.

- Nguyên tử có cấu tạo gồm:


Trong đó hạt nhân có cấu tạo gồm:


- Điện tích nguyên tố:


2. Thuyết electron.
- Cơ sở của thuyết electron là gì?

- Các nội dung chính của thuyết electron

(
.

(


(


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Định luật bảo toàn điện tích

- Hệ cô lập về điện là hệ như thế nào?:

- Định luật bảo toàn điện tích:


III.  Vận dụng. 

1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện.

- Điện tích tự do:


- Vật dẫn điện:
Ví dụ:


- Vật cách điện
Ví dụ:


2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc.

- Hiện tượng:


- Giải thích:


- Cho hai quả cầu kim loại đã tích điện q1, q2 tiếp xúc với nhau, điện tích của hai quả cầu sau khi tiếp xúc là q’1, q’2:

3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng.

- Hiện tượng:


- Giải thích:


* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Chọn câu đúng. Đưa một thước bằng thép trung hoà điện lại gần một quả cầu tích điện dương thì : 

A. thước thép không tích điện                            B. ở đầu thước gần quả cầu tích điện dương

C. ở đầu thước xa quả cầu tích điện dương        D. thước kẹp tích điện âm 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng. Tích điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Điều nào sau đây không thể xảy ra? 

A. M và N nhiễm điện cùng dấu                            B. M và N nhiễm điện trái dấu 

C. M nhiễm điện còn N không nhiễm điện           D. Cả M và N không nhiễm điện 

Câu 3. Có thể làm một vật nhiễm điện bằng cách : 

A. Cho vật cọ xát với vật khác                             B. Cho vật tiếp xúc với vật khác 

C. Đặt vật gần môt vật khác                                 D. Cho vật tương tác với vật khác

Câu 4. Có bốn vật nhiễm điện A , B, C, D kích thước nhỏ. Biết vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, C hút D,A nhiễm 

điện âm. Hỏi các vật B, C, D nhiễm điện gì? 

A. B âm, C âm, D dương                             
B. B âm, C dương, D dương 

C. B âm, C dương, D âm                              
D. B dương, C âm, D dương 

Câu 5. Có bốn điện tích điểm Q1, Q2 , Q3 , Q4, đặt gần nhau. Trong đó Q1 hút Q2 , nhưng đẩy Q3 , Q3 hút Q4 . Vậy: 

A. Q1 hút  Q3               B. Q1 đẩy Q4            
C. Q2 hút Q4                 D.  Q2  hút Q3 

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng. Iôn dương là do 

A. nguyên tử nhận được êlectron               
B. nguyên tử nhận được điện tích dương 

C. nguyên tử mất êlectron                          
D. nguyên tử nhận thêm prôtôn 

Câu 7: Hạt nhân của một nguyên tử : 

A. mang điện tích tích dương                                  B. chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử 

C. kích thước rất lớn so với kích thước nguyên tử  D. trung hoà điện

  Câu 8. Chọn câu trả lời đúng. Vào mùa đông, nhiều khi kéo áo len qua đầu thì ta nghe thấy tiếng nổ lách tách nhỏ. Đó là do 

A. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng    B. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát

C. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc         D. sự  nhiễm điện  do cọ xát, hưởng ứng và tiếp xúc 

Câu 9. Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì

A. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho A tiếp xúc với C và tách ra.

B. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho C tiếp xúc B.

C. Cho A, B, C tiếp xúc nhau cùng một lúc, rồi tách ra.

D. nối B với C bằng dây dẫn rồi đặt gần A, sau đó cắt dây nối.

Câu 10. Đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện A lại gần quả cầu kim loại B nhiễm điện thì chúng hút nhau. Giải thích nào sau đây đúng.

A. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần gần B của A nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút.

B. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần gần B của A nhiễm điện trái dấu với B làm A bị hút.

C. A nhiễm điện do hưởng ứng. Phần gần B của A nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút.

D. A nhiễm điện do hưởng ứng. Phần gần B của A nhiễm điện trái dấu với B, phần kia nhiễm điện cùng dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút.

Tự luận

Bài 1. Trong 22,4 lít khí Hyđrô ở 0°C, áp suất 1atm thì có 12,04.1023 nguyên tử Hyđrô. Tính tổng độ lớn các điện tích dương trong một cm³khí Hyđrô.

Bài 2. Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích +2,3μC, –264.10–7C, –5,9 μC, +3,6.10–5 C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu?

F. RÚT KINH NGHIỆM
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ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm sơ lược về điện trường.

- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường. Nêu được các đặc điểm của véctơ cường độ điện trường.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được các công thức về điện trường để giải 1 số bài toán.

- Vận dụng linh hoạt kiến thức về điện trường để trả lời các câu trắc nghiệm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về điện trường. 


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về điện trường.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về điện trường.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về điện trường.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về điện trường. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về điện trường.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Biết giải một số bài toán về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Biết cách giải bài tập về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.



III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Điện trường. 
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Điện trường. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Điện trường. 
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Điện trường. 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Cường độ điện trường. 
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Cường độ điện trường. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Đường sức điện trường
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Đường sức điện trường
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Điện trường.

Điện trường là gì?

- Tính chất cơ bản của điện trường là gì?

- Các điện tích tương tác với nhau nhờ đâu?

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Cường độ điện trường.

1. Khái niệm cường độ điện trường.

- Ý nghĩa của cường độ điện trường?

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho


2. Định nghĩa:


- Đơn vị đo: …………...……. (………..)

3. Vectơ cường độ điện trường.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường.
- Nếu điện tích dương: 


- Nếu điện tích âm: 

(câu ghi nhớ:
)
4. Cường độ điện trường của một điện tích điểm.

[image: image24.png]
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Vẽ vec tơ cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm M trong hai trường hợp

Cường độ điện trường tại điểm M gây ra bởi một điện tích điểm Q:

- Điểm đặt:


- Phương:


- Chiều:  + 


                +


- Độ lớn:

· Nhận xét: Độ lớn của cường độ điện trường
độ lớn của điện tích thử q.

5. Nguyên lí chồng chất điện trường.
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Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc …………………

II. Đường sức điện

1. [image: image230.wmf]x

Người ta còn biểu diễn điện trường bằng những đường sức điện.
2. Các đặc điểm của đường sức điện

· Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.

· Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.
· Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
· Quy ước: Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau, còn ở chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa.
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3. Điện trường đều

+ Điện trường đều là điện trường có

+ Đường sức của nó có dạng


+ Ví dụ về điện trường đều:


* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Chọn câu đúng. Trong công thức E = 
[image: image27.wmf]F

q

, ta nói:

A. lực điện F cùng phương, cùng chiều với cường độ điện trường E khi q < 0.


B. lực điện F cùng phương, ngược chiều với cường độ điện trường E khi q > 0.

C. cường độ điện trường E tại một điểm trong điện trường không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q.
D. cường độ điện trường E phụ thuộc cả F và q.

Câu 2.  Véctơ cường độ điện trường do điện tích điểm Q < 0 gây ra tại một điểm M cách nó một khoảng r thì kết luận nào sai?

A. Cường độ điện trường có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích Q.               

B. Cường độ điện trường có độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r
      

C. Véctơ cường độ điện trường hướng từ M ra xa Q.
  

          

D. Cường độ điện trường có phương là đường thẳng nối M và Q

Câu 3.  Véctơ cường độ điện trường do điện tích điểm Q > 0 gây ra  tại một điểm M cách nó một khoảng r thì kết luận nào sai?

A. Cường độ điện trường độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích Q     
           

B. Cường độ điện trường có độ lớn tỉ lệ nghịch với r
      

C. Véctơ cường độ điện trường hướng từ M ra xa Q.
  

           

D. Cường độ điện trường có phương là đường thẳng nối M và Q

Câu 4.  Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ không vận tốc đầu. Điện tích sẽ chuyển động:

A. dọc theo chiều của đường sức điện .                         B. ngược chiều đường sức điện.

C. vuông góc với đường sức điện trường.                      D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 5. Chọn câu đúng : Biểu thức định nghĩa của cường độ điện trường:

A. 
[image: image28.wmf]E

=
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B. E = 9.109 
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C. F = 
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D.E = Fq.

Câu 6. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 1000V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2N. Độ lớn của điện tích là

A. 2.10-3 C

B. 500C.

C. 1.10-3 C

D. 1,6.10-19 C

Câu 7. Cường độ điện trường do điện tích q = 5.10-8 C gây ra tại điểm cách nó 5cm có độ lớn là

A. 25.105 V/m

B. 1,8.105 V/m

C. 4,5.105 V/m

D. 18V/m

Câu 8. Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí đặt hai điện tích q1 = 8.10-8C và  q2 = 16.10-8C. Cường độ điện trường do hai điện tích trên gây ra tại điểm C cách A 6cm và cách B 8cm có độ lớn là 

A. 3,01.105 V/m
B.
[image: image32.wmf]4
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.105 V/m.

   C. 0,75.105 V/m.
D. 
[image: image33.wmf]4
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.105 V/m
Câu 9. Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây, quy tắc nào sai ?
A.  Các đường sức nói chung xuất phát từ các điện tích âm, kết thúc tại các điện tích dương 
B.  Các đường sức không cắt nhau 
C.  Tại một điểm bất kì trong điện trường nói chung có thể vẽ được một đường sức đi qua điểm đó 
D.  Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức được vẽ dày hơn 
Tự luận:

Bài 1: Tại hai điểm A và B cách nhau 5cm trong không khí có hai điện tích q1= +16.10-8C và q2 = -9.10-8C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vẽ véctơ cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3 cm.

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 06
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm sơ lược về điện trường.

- Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường. Nêu được các đặc điểm của véctơ cường độ điện trường.

2. Kĩ năng

- Vận dụng được các công thức về điện trường để giải 1 số bài toán.

- Vận dụng linh hoạt kiến thức về điện trường để trả lời các câu trắc nghiệm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về điện trường. 


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về điện trường.
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về điện trường.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về điện trường.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về điện trường. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về điện trường.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Biết giải một số bài toán về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Biết cách giải bài tập về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.



III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Điện trường. 
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Điện trường. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Điện trường. 
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Điện trường. 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Cường độ điện trường. 
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Cường độ điện trường. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Đường sức điện trường
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Đường sức điện trường
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Điện trường. Cường độ điện trường. Đường sức điện trường.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Điện trường.

Điện trường là gì?

- Tính chất cơ bản của điện trường là gì?

- Các điện tích tương tác với nhau nhờ đâu?

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Cường độ điện trường.

1. Khái niệm cường độ điện trường.

- Ý nghĩa của cường độ điện trường?

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho


2. Định nghĩa:


- Đơn vị đo: …………...……. (………..)

3. Vectơ cường độ điện trường.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường.
- Nếu điện tích dương: 


- Nếu điện tích âm: 

(câu ghi nhớ:
)
4. Cường độ điện trường của một điện tích điểm.
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Vẽ vec tơ cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm M trong hai trường hợp

Cường độ điện trường tại điểm M gây ra bởi một điện tích điểm Q:

- Điểm đặt:


- Phương:


- Chiều:  + 


                +


- Độ lớn:

· Nhận xét: Độ lớn của cường độ điện trường
độ lớn của điện tích thử q.

5. Nguyên lí chồng chất điện trường.
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Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc …………………

II. Đường sức điện
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1. Người ta còn biểu diễn điện trường bằng những đường sức điện.
2. Các đặc điểm của đường sức điện

· Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.

· Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.
· Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
· Quy ước: Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau, còn ở chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa.
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3. Điện trường đều

+ Điện trường đều là điện trường có

+ Đường sức của nó có dạng


+ Ví dụ về điện trường đều:


* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Quan hệ về hướng giữa véctơ cường độ điện trường tại một điểm và lực điện trường tác dụng lên điện tích thử đạt tại điểm đó là


A. chúng luôn cùng phương cùng chiều.
B. chúng luôn ngược hướng nhau.


C. 
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 cùng phương chiều với lực 
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tác dụng lên điện tích thử dương.


D. chúng không thể cùng phương.

Câu 2. Tính chất nào sau đây của các đường sức điện là sai.


A. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua


B. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm


C. Các đường sức không cắt nhau


D. Các đường sức có mật độ cao hơn ở nơi có điện trường mạnh hơn.

Câu 3. Một điện tích q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại điểm M cách đó 40cm, điện trường có cường độ 9.105V/m và hướng về điện tích q, biết hằng số điện môi của môi trường là 2,5. Xác định dấu và độ lớn của q.


A. –40 μC

B. +40 μC

C. –36 μC

D. +36 μC

Câu 4. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 160 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10–4N. Độ lớn của điện tích đó là


A. q = 1,25.10–7 C
B. q = 8,0.10–5 C
C. q = 1,25.10–6 C
D. q = 8,0.10–7 C

Câu 5. Điện tích điểm q = –3 μC đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 12 000V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q.


A. phương thẳng đứng, chiều hướng xuống, F = 0,36N


B. phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 0,48N


C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,36N


D. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F = 0,036N

Câu 6. Một điện tích q = 5nC đặt tại điểm A. Xác định cường độ điện trường của q tại điểm B cách A một khoảng 10cm


A. E = 5000V/m
B. E = 4500V/m
C. E = 9000V/m
D. E = 2500V/m

Câu 7. Một điện tích q = 10–7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3mN. Tính cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q. Biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không.


A. E = 2.104 V/m
B. E = 3.104 V/m
C. E = 4.104 V/m
D. E = 5.104 V/m

Câu 8. Một điện tích điểm gây ra cường độ điện trường tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB là bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức.


A. 30 V/m

B. 25 V/m

C. 16 V/m

D. 12 V/m

Câu 9. Một điện tích q = 10–7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng lực F = 3mN. Tính độ lớn của điện tích Q. Biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng r = 30cm trong chân không.


A. 0,5 μC

B. 0,3 μC

C. 0,4 μC

D. 0,2 μC.

Câu 10. Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 1nC đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm cách quả cầu 3cm là


A. 105 V/m

B. 104 V/m

C. 5.103 V/m

D. 3.104 V/m

Câu 11. Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích điện cùng dấu tiếp xúc với nhau. Các điện tích phân bố như thế nào trên hai quả cầu đó nếu một trong hai quả cầu là rỗng;


A. quả cầu đặc phân bố đều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài.


B. quả cầu đặc và quả cầu rỗng phân bố đều trong cả thể tích.


C. quả cầu đặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài.


D. quả cầu đặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố đều trong thể tích.

Câu 12. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động


A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.
B. ngược chiều đường sức điện trường.


C. vuông góc với đường sức điện trường.

D. theo một quỹ đạo tròn.

Câu 13. Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = – 5nC cách nhau 10cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích.


A. 18 000 V/m.
B. 45 000 V/m.
C. 36 000 V/m.
D. 12 500 V/m.

Câu 14. Tại ba đỉnh của tam giác đều cạnh 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10nC. Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh BC của tam giác


A. E = 2100V/m
B. E = 6800V/m
C. E = 9700V/m
D. E = 12000V/m

Câu 15. Hai điện tích điểm q1 = 2.10–2 (µC) và q2 = –2.10–2 (µC) đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là


A. EM = 0,2 V/m
B. EM = 1732 V/m
C. EM = 3464 V/m
D. EM = 2000 V/m

Câu 16. Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = –0,5 nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là


A. E = 0.

B. E = 5000 V/m.
C. E = 10000 V/m.
D. E = 20000 V/m.

Câu 17. Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt tại hai điểm cố định A và B. Tại điểm M trên đường thẳng nối AB và ở gần A hơn B người ta thấy điện trường tại đó có cường độ bằng không. Có thể kết luận là


A. q1 và q2 cùng dấu, |q1| > |q2|

B. q1 và q2 trái dấu, |q1| > |q2|


C. q1 và q2 cùng dấu, |q1| < |q2|

D. q1 và q2 trái dấu, |q1| < |q2|

Câu 18. Hai điện tích điểm q1 = –9μC, q2 = 4 μC đặt lần lượt tại A, B cách nhau 20cm. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường triệt tiêu.


A. M nằm trên đoạn AB, cách B một đoạn 8cm


B. M nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài gần đầu B một đoạn 40cm


C. M nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài gần đầu A một đoạn 40cm


D. M là trung điểm của đoạn AB

Câu 19. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang nhiễm điện trái dấu đặt trong dầu, điện trường giữa hai bản là điện trường đều hướng từ trên xuống dưới và có cường độ 20 000V/m. Một quả cầu bán kính 1cm mang điện tích q nằm lơ lửng ở giữa khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Biết khối lượng riêng của quả cầu là 7800kg/m³, của dầu là 800 kg/m³, lấy g = 10m/s³. Tìm dấu và độ lớn của q.


A. –12,7 μC

B. 14,7 μC

C. –14,7 μC

D. 12,7 μC

Câu 20. Một quả cầu khối lượng 1g treo ở đầu một sợi dây mảnh cách điện. Hệ thống nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E = 2kV/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60°. Tìm điện tích của quả cầu, lấy g = 10m/s².


A. 5,8 μC

B. 6,67 μC

C. 7,26 μC

D. 8,67μC

Câu 21. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = –2nC, q2 = +2nC, lần lượt được treo ở đầu hai sợi dây cách điện dài bằng nhau trong không khí tại hai điểm treo M, N cách nhau 2cm ở cùng một độ cao. Khi hệ cân bằng hai dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng, muốn đưa các dây treo về vị trí phương thẳng đứng thì phải tạo một điện trường đều nằm ngang có hướng nào độ lớn bao nhiêu?


A. hướng từ M sang N, E = 1,5.104 V/m.
B. hướng từ N sang M, E = 3,0.104 V/m.


C. hướng từ M sang N, E = 4,5.104 V/m.
D. hướng từ N sang M, E = 3,5.104 V/m.

Câu 22. Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.10–5 kg thể tích 10 mm³ được đặt trong dầu có khối lượng riêng 800 kg/m³. Chúng đặt trong điện trường đều E = 4,1.105 V/m có hướng thẳng đứng từ trên xuống, thấy viên bi nằm lơ lửng, lấy g = 10m/s². Điện tích của bi là


A. –1 nC

B. 1,5nC

C. –2 nC

D. 2,5nC

Câu 23. Hai điện tích điểm q1 = 36 μC và q2 = 4 μC đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm A và B cách nhau 100cm. Tại điểm C điện trường tổng hợp triệt tiêu, C có vị trí trong đoạn AB và cách A một đoạn là


A. 75cm

B. 60cm

C. 25cm

D. 40cm

Câu 24. Hai điện tích điểm q và –q đặt lần lượt tại A và B. Điện trường tổng hợp triệt tiêu tại


A. Một điểm trong khoảng AB


B. Một điểm ngoài khoảng AB, nằm gần A hơn


C. Một điểm ngoài khoảng AB, nằm gần B hơn


D. Điện trường tổng hợp không thể triệt tiêu tại bất cứ điểm nào

Câu 25. Ba điện tích điểm q1, q2 = –12,5.10–8C, q3 đặt lần lượt tại A, B, C của hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Điện trường tổng hợp tại đỉnh D bằng không. Tính q1 và q3.


A. q1 = 2,7.10–8C; q3 = 6,4.10–8C

B. q1 = –2,7.10–8C; q3 = –6,4.10–8C


C. q1 = 5,7.10–8C; q3 = 3,4.10–8C

D. q1 = –5,7.10–8C; q3 = –3,4.10–8C

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 07
CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày công thức tính công lực điện trong điện trường.

- Nêu đặc điểm công lực điện

- Nêu mối liên hệ giữa công lực điện và thế năng của điện tích trong điện trường

2. Kĩ năng


Vận dụng công thức tính công để giải 1 số bài toán và các kiến thức liên quan để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Công lực điện trong điện trường.
	- Biết giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.
	- Biết cách giải bài tập về công lực điện trong điện trường.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về công lực điện trong điện trường.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Công của lực điện.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Công của lực điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Công của lực điện.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Công của lực điện.
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Thế năng của một điện tích trong điện trường.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Thế năng của một điện tích trong điện trường. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Công của lực điện.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Công của lực điện.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Công của lực điện.

1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều.
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 là lực không đổi.

- Phương:


- Chiều: + với điện tích dương:

                + với điện tích âm:

- Độ lớn:


2. Công của lực điện trong điện trường đều.

- Một điện tích q nằm trong một điện trường đều 
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 thì chịu tác dụng một lực điện

- Cho q di chuyển từ M đến N trong điện trường thì lực điện sinh công:
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· q: 


· E:


· dMN = 
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:


* Chú ý: 
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là khoảng cách giữa điểm cuối và điểm đầu có giá trị đại số với chiều dương là chiều của

3. Công của lực điện trong sự di chuyển điện tích trong điện trường bất kì.
- Trường tĩnh điện là trường thế vì: 


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Thế năng của một điện tích trong điện trường.

1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường.

- Ý nghĩa vật lý của thế năng?

Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho


- Công thức tính thế năng (Chọn mốc tính thế năng ở vô cực)

2.   Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.

- Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công lực điện tác dụng lên q sinh ra bằng


* Ghi chú

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Một điện tích dương di chuyển từ A tới B trên một đường sức của một điện trường đều thì có động năng tăng. Kết quả này cho thấy:    

A. điện trường tạo công âm.                   

B. điện thế VA < VB.         

C. điện trường có chiều từ A đến B.       

D. cả 3 điều trên đều đúng.

Câu 2.  Một electron di chuyển từ A đến B trên một đường sức của một điện trường đều thì có động năng giảm. Kết quả này cho thấy:    

A. điện trường tạo công dương.  
           

B. điện thế VA < VB.       

C. điện trường có chiều từ A đến B.     

D. cả 3 điều trên đều đúng.

Câu 3. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

A. A > 0 nếu q > 0.
    



B. A > 0 nếu q < 0.
       
C. A = 0 trong mọi trường hợp.


D. A < 0 nếu q < 0

Câu 4. Công của lực điện tác dụng lên một electron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N.Biết UMN = 50 V 

A.7.10-18J  

B.-8.10-18J  


C.-7.10-18J

D.8.10-18J

Câu 5. Một điện tích q = 2.10-18 C bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường giữa hai điểm có UMN = 120 V. Công mà lực điện sinh ra là 

A. 6.10-17 J

B. 1,6.10-18 J

    C. 8.10-18 J

D. 24.10-17 J

Câu 6. Chọn câu  sai  
A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức của điện trường 
B. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau 
C. Khi một điện tích chuyển động trong điện trường từ điểm M đến  điểm N thì công của lực điện trường càng lớn khi quãng đường đi từ M đến N của điện tích càng dài 
D. Nói chung ,các đường sức điện xuất phát từ các điện tích dương, kết thúc tại các điện tích âm hoặc ở vô cùng

Câu 7. Công được đo bằng đơn vị nào?

A. Jun ( J )
     
B. Niu tơn ( N )

C .Oát ( W )

D. Culông ( C )

Câu 8.  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về công của lực điện:

A. Công của lực điện phụ thuộc vào điện tích di chuyển.

B. Công của lực điện làm dịch chuyển điện tích trên đường khép kín thì bằng không.

C. Công của lực điện phụ thuộc vào hình dạng của đường đi.

D. Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi

Câu 9. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. phương chiều của cường độ điện trường.
B. khả năng tác dụng lực của điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.
D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Tự luận
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Bài 1: Ba điểm A, B, C nằm trong điện trường đều sao cho
[image: image44.wmf]E

r

có hướng song song với CA. Biết AB 
[image: image45.wmf]^

AC và 
[image: image238.wmf]R

AB = 3 cm, AC  = 4 cm. ( Hv 1)

a/ Tính E, UAB và UBC. Biết UCD = 50 V (với D là trung điểm của AC).

b/ Tính công của điện trường khi electron di chuyển từ B đến C, từ B đến D.
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Bài 2: Một điện tích q = 3.10-6 C chuyển động dọc theo các cạnh của một tam giác đều ABC, cạnh AB = 20 cm, đặt trong điện trường đều có E = 6000 V/m, BC // đường sức, chiều từ B
[image: image46.wmf]®

C (hình vẽ 2).

a/ Tính công của lực điện khi điện tích q di chuyển từ: 

A
[image: image47.wmf]®

B; B
[image: image48.wmf]®

C và A
[image: image49.wmf]®

C.

b/ Tính UBA; UCB và UCA?
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Tiết ppct: 08
ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được ý nghĩa, định nghĩa, đơn vị, đặc điểm của điện thế và hiệu điện thế

- Nêu được mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

- Biết cấu tạo của  tĩnh điện kế

2. Kĩ năng


- Giải bài toán tính điện thế và hiệu điện thế

- So sánh được các vị trí có điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Điện thế và hiệu điện thế.
	- Biết giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.
	- Biết cách giải bài tập về điện thế và hiệu điện thế.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.



III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về điện thế 
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về điện thế.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về điện thế.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về điện thế.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Hiệu điện thế.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Hiệu điện thế.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Điện thế và Hiệu điện thế.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Điện thế và Hiệu điện thế.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài TỤ ĐIỆN
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động



I. Điện thế.

1. Sự phụ thuộc của thế năng vào điện tích q.

Thế năng của điện tích q tại M trong điện trường tỉ lệ thuận với q.

   
[image: image50.wmf]MMM
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VM là hệ số tỉ lệ 

VM gọi là điện thế tại M.

2. Định nghĩa.

Đơn vị điện thế là ……. (……).

3. Đặc điểm của điện thế.

- 


- 


II. Hiệu điện thế.

1. Định nghĩa.

- Ý nghĩa của Hiệu điện thế:

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho 


- Đơn vị của hiệu điện thế là …… (……).

· Đo hiệu điện thế bằng


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
2. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.

Xét hai điểm M và N trong điện trường đều
* Chú ý: dMN:


* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là:

A. UMN = VM - VN
B. UMN = VN - VM
C. UMN = VM + VN
D. UMN =  VM
Câu 2: Điện thế tại điểm M trong điện trường được xác định bởi biểu thức:

A. 
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C. VM = 
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Câu 3: Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn?

A. E.d
B. q.E.d
C. q.E
D. q.d

Câu 4: Cho biết mối liên hệ giữa hiệu điện thế hai điểm M và N : UMN và UNM
A. UMN = - UNM
B. UMN = UNM
C. UMN >  UNM
D. UMN < UNM

Câu 5: Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường thì lực điện sinh công -3 J Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây?

A. 1,5 V
B. - 1,5 V
C. -6 V
D. 6 V


Câu 6: Khi một điện tích q = 2 C di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây?

A. - 3 V
B. 3 V
C. -12 V
D. 12 V


Câu 7: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1 (
[image: image55.wmf]m

C) từ M đến N là:

A. A = - 1 (
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J).
B. A = + 1 (
[image: image57.wmf]m

J).
C. A = - 1 (J).
D. A = + 1 (J).
Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1 (V). Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q =  2 (
[image: image58.wmf]m

C) từ M đến N là:

A. A = 2 (
[image: image59.wmf]m

J).
B. A = - 2 (
[image: image60.wmf]m

J).
C. A = - 2 (J).
D. A = + 2 (J).
Câu 9: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là:

A. U = 127,5 (V).
B. U = 255,0 (V).

C. U = 63,75 (V).
 D. U = 734,4 (V).

Tự luận
Bài 1. Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu đặt cách nhau 2cm, cường độ điện trường giữa hai bản là 3000 V/m. Sát bản dương người ta đặt một hạt mang điện tích dương có khối lượng m = 4,5.10-6 g  và có điện tích 1,5.10-2 C

a) Công của điện trường khi điện tích chuyển động từ bản dương đến bản âm.

b) Vận tốc của điện tích khi nó đập vào bản âm
F. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 8/2018







Tiết ppct: 09
TỤ ĐIỆN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết tụ điện là gì? 

- Phát biểu định nghĩa điện dung
- Hiểu khi tụ được tích điện thì có dự trữ năng lượng

2. Kĩ năng

- Nhận biết 1 số loại tụ điện.

- Giải 1 số bài toán về tụ điện.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về tụ điện.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về tụ điện.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về tụ điện.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về tụ điện. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về giải một số bài toán về tụ điện.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Tụ điện.
	- Biết giải một số bài toán về tụ điện.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về tụ điện.
	- Biết cách giải bài tập về tụ điện.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về tụ điện.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tụ điện.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về tụ điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về tụ điện.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về tụ điện.
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Điện dung của tụ điện.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Điện dung của tụ điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Năng lượng của điện trường trong tụ điện
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Năng lượng của điện trường trong tụ điện
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Tụ điện.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Tụ điện.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động
I. Tụ điện.

1. Tụ điện.

- Tụ điện là


- Cấu tạo của tụ điện phẳng:


- Kí hiệu tụ điện trong mạch điện:


2. Cách tích điện cho tụ điện.

- Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện. Hai bản của tụ điện tích điện bằng nhau nhưng trái dấu.

- Người ta gọi điện tích của bản 
………  là điện tích của tụ điện.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Điện dung của tụ điện.

1. Định nghĩa.

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho


* Điện dung của tụ điện phẳng
* Chú ý: Mỗi tụ điện có một hiệu điện thế giới hạn Ugh, nếu hiệu điện thế tụ điện lớn hơn Ugh thì tụ điện bị đánh thủng.

2. Đơn vị điện dung.

Đơn vị của điện dung: Fara (F).

Định nghĩa Fara: Fara là


1 micrôfara (µF)  = 
(F)
1 nanôfara (nF)   =  


1 picôfara (pF)     =  


3. Các loại tụ điện

- Các loại tụ điện như:

- Trên vỏ tụ có ghi 10µF – 250V: ý nghĩa 2 số đó là:

4. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Khi tụ điện tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng. Đó là năng lượng điện trường.

( Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Chọn biểu thức đúng
A. Q = C.U
B. Q 
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C. Q 
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D. U = Q.C

Câu 2: Chon biểu thức sai về năng lượng của tụ:

A. W = C.U2 
B. W = 
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C. W = 
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D. W = 
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Câu 3: trong các yếu tố sau đây

I. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện

II. Vị trí tương đối giữa hai bản.

III. Bản chất của điện môi giữa hai bản

Điện tích của tụ điện phẳng phụ thuộc vào các yếu tố nào

A. I, II, III 
B. I, II 
C. I, III. 
D. II, III.

Câu 4: Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ tỉ lệ với

A. bình phương hiệu điện thế giữa hai bản tụ

B. điện tích trên tụ

C. hiệu điện thế hai bản tụ

D. hiệu điện thế hai bản tụ và điện tích trên tụ
Câu 5: Cho bốn tụ điện giống nhau có điện dung C được ghép song song với nhau thành một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là
A. Cb = 4C.


B. Cb = C/4.


C. Cb = 2C.

D. Cb = C/2.

Câu 6: Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là
A. q = 5.104 (nC).
B. q = 5.104 (
[image: image66.wmf]m

C).
C. q = 5.10-2 (
[image: image67.wmf]m

C).      D. q = 5.10-4 (C).

Câu 7: Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (
[image: image68.wmf]m

F), C2 = 15 (
[image: image69.wmf]m

F), C3 = 30 (
[image: image70.wmf]m

F) mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là
A. Cb = 5 (
[image: image71.wmf]m

F).
B. Cb = 10 (
[image: image72.wmf]m

F).
C. Cb = 15 (
[image: image73.wmf]m

F).
D. Cb = 55 (
[image: image74.wmf]m

F).

Câu 8: Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (
[image: image75.wmf]m

F), C2 = 30 (
[image: image76.wmf]m

F) mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện
A. U1 = 60 (V) và U2 = 60 (V).

B. U1 = 15 (V) và U2 = 45 (V).

C. U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V).  

D. U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V).

Câu 9: Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (
[image: image77.wmf]m

F), C2 = 30 (
[image: image78.wmf]m

F) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là
A. U1 = 36 (V) và U2 = 24 (V).

B. U1 = 24 (V) và U2 = 36 (V).
C. U1 = 45 (V) và U2 = 15 (V).

D. U1 = 30 (V) và U2 = 30 (V).

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 10
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết tụ điện là gì? 

- Phát biểu định nghĩa điện dung
- Hiểu khi tụ được tích điện thì có dự trữ năng lượng

2. Kĩ năng

- Nhận biết 1 số loại tụ điện.

- Giải 1 số bài toán về tụ điện.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về tụ điện.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về điện thế và hiệu điện thế.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về tụ điện.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về tụ điện.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về tụ điện. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về tụ điện.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Tụ điện.
	- Biết giải một số bài toán về tụ điện.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về tụ điện.
	- Biết cách giải bài tập về tụ điện.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về tụ điện.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tụ điện.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về tụ điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về tụ điện.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về tụ điện.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Điện dung của tụ điện.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Điện dung của tụ điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Năng lượng của điện trường trong tụ điện

1. Mục tiêu: Tìm hiểu Năng lượng của điện trường trong tụ điện
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Tụ điện.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Tụ điện.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động
I. Tụ điện.

1. Tụ điện.

- Tụ điện là


- Cấu tạo của tụ điện phẳng:


- Kí hiệu tụ điện trong mạch điện:


2. Cách tích điện cho tụ điện.

- Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện. Hai bản của tụ điện tích điện bằng nhau nhưng trái dấu.

- Người ta gọi điện tích của bản 
………  là điện tích của tụ điện.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Điện dung của tụ điện.

1. Định nghĩa.

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho


* Điện dung của tụ điện phẳng
* Chú ý: Mỗi tụ điện có một hiệu điện thế giới hạn Ugh, nếu hiệu điện thế tụ điện lớn hơn Ugh thì tụ điện bị đánh thủng.

2. Đơn vị điện dung.

Đơn vị của điện dung: Fara (F).

Định nghĩa Fara: Fara là


1 micrôfara (µF)  = 
(F)
1 nanôfara (nF)   =  


1 picôfara (pF)     =  


3. Các loại tụ điện

- Các loại tụ điện như:

- Trên vỏ tụ có ghi 10µF – 250V: ý nghĩa 2 số đó là:

4. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Khi tụ điện tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng. Đó là năng lượng điện trường.

* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Một tụ điện điện dung 5μF được tích điện đến điện tích bằng 86μC. Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ


A. 17,2V

B. 27,2V

C. 37,2V

D. 47,2V

Câu 2. Một tụ điện điện dung 24nF tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electron di chuyển đến bản âm của tụ điện


A. 575.1011.

B. 675.1011.

C. 775.1011.

D. 875.1011.

Câu 3. Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 μF được tích điện đến hiệu điện thế 330V. Xác định năng lượng mà đèn tiêu thụ trong mỗi lần đèn lóe sáng


A. 20,8J

B. 30,8J

C. 40,8J

D. 50,8J

Câu 4. Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 μF được tích điện đến hiệu điện thế 330V. Mỗi lần đèn lóe sáng tụ điện phóng điện trong thời gian 5ms. Tính công suất phóng điện trung bình.


A. 5,17kW

B. 6,17kW

C. 8,17kW

D. 8,17kW

Câu 5. Một tụ điện có điện dung 500pF mắc vào hai cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220V. Tính điện tích của tụ điện


A. 0,31μC

B. 0,21μC

C. 0,11μC

D. 0,01μC

Câu 6. Tụ điện phẳng không khí có điện dung 5nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu được là 3.105V/m, khoảng cách giữa hai bản là 2mm. Điện tích lớn nhất có thể tích cho tụ là


A. 2 μC

B. 3 μC

C. 2,5 μC

D. 4 μC

Câu 7. Tụ điện có điện dung 2μF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm được tích điện với nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ bằng


A. 24 V/m

B. 2400 V/m

C. 24 000 V/m.
D. 2,4 V/m

Câu 8. Tụ điện có điện dung C = 2 μF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm được tích điện với nguồn điện có hiệu điện thế 24 V. Ngắt tụ khỏi nguồn và nối hai bản tụ bằng dây dẫn thì năng lượng tụ giải phóng ra là


A. W = 5,76.10–4 J
B. W = 1,152.10–3J
C. W = 2,304.10–3J
D. W = 4,217.10–3J

Câu 9. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Tăng hiệu điện thế hai bản tụ lên gấp đôi thì điện tích của tụ


A. không thay đổi
B. tăng gấp đôi
C. tăng gấp bốn
D. giảm một nửa

Câu 10. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì điện tích của tụ


A. không thay đổi
B. tăng gấp đôi
C. Giảm một nửa
D. giảm đi 4 lần

Câu 11. Một tụ điện phẳng có điện môi là không khí có điện dung là 2μF, khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm. Biết điện trường giới hạn đối với không khí là 3.106V/m. Hiệu điện thế và điện tích cực đại của tụ là


A. 1500V; 3mC
B. 3000V; 6mC
C. 6000V/ 9mC
D. 4500V; 9mC

Câu 12. Bộ ba tụ điện C1 = C2 = C3/2 ghép song song rồi nối vào nguồn có hiệu điện thế 45V thì điện tích của bộ tụ là 18.10–4C. Tính điện dung của các tụ điện


A. C1 = C2 = 5 μF; C3 = 10 μF

B. C1 = C2 = 8 μF; C3 = 16 μF


C. C1 = C2 = 10 μF; C3 = 20 μF

D. C1 = C2 = 15 μF; C3 = 30 μF

Câu 13. Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 μF; C2 = 3 μF mắc nối tiếp nhau. Tính điện dung của bộ tụ


A. 1,8 μF

B. 1,6 μF

C. 1,4 μF

D. 1,2 μF

Câu 14. Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 μF; C2 = 3 μF mắc nối tiếp nhau. Đặt vào bộ tụ hiệu điện thế một chiều 50V thì hiệu điện thế của các tụ là


A. U1 = 30V; U2 = 20V


B. U1 = 20V; U2 = 30V


C. U1 = 10V; U2 = 40V


D. U1 = 250V; U2 = 25V

Câu 15. Hai tụ điện C1 = 0,4μF; C2 = 0,6μF ghép song song rồi mắc vào hiệu điện thế U < 60V thì một trong hai tụ có điện tích 30μC. Tính hiệu điện thế U và điện tích của tụ kia.


A. 30V và 5 μC
B. 50V và 50 μC
C. 25V và 10 μC
D. 40V và 25 μC

Câu 16. Ba tụ điện ghép nối tiếp có C1 = 20pF, C2 = 10pF, C3 = 30pF. Tính điện dung của bộ tụ đó


A. 3,45pF

B. 4,45pF

C. 5,45pF

D. 6,45pF

Câu 17. Trong phòng thí nghiệm có một số tụ điện loại 6μF. Số tụ phải dùng ít nhất để tạo thành bộ tụ có điện dung tương đương là 4,5 μF là


A. 3


B. 5


C. 4


D. 6

Câu 18. Tụ điện điện dung 12pF mắc vào nguồn điện một chiều có hiệu điện thế 4V. Tăng hiệu điện thế này lên bằng 12V thì điện dung của tụ điện này sẽ có giá trị


A. 36 pF

B. 4 pF.

C. 12 pF.

D. không xác định.

Câu 19. Với một tụ điện xác định có điện dung C không đổi, để tăng năng lượng điện trường tích trữ trong tụ điện lên gấp 4 lần ta có thể làm cách nào sau đây


A. tăng điện tích của tụ lên 8 lần, giảm hiệu điện thế đi 2 lần


B. tăng hiệu điện thế 8 lần và giảm điện tích tụ đi 2 lần


C. tăng hiệu điện thế lên 2 lần


D. tăng điện tích của tụ lên 4 lần

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng hóa năng.


B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng cơ năng.


C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng nhiệt năng.


D. Sau khi nạp, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện trường trong tụ điện.

Câu 21. Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện


A. không thay đổi.

B. tăng lên ε lần.
C. giảm đi ε lần.
D. tăng lên ε² lần.
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Câu 22. Ba tụ điện C1 = 3nF, C2 = 2nF, C3 = 20nF mắc như hình vẽ. Nối bộ tụ với hiệu điện thế 30V. Tính hiệu điện thế trên tụ C2.


A. 12 V

B. 18 V


C. 24 V

D. 30V
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Câu 23. Một mạch điện như hình vẽ trên, C1 = 3 μF , C2 = C3 = 4 μF. Nối hai điểm M, N với hiệu điện thế 10V. Điện tích trên mỗi tụ điện 


A. q1 = 15 μC; q2 = q3 = 20 μC.


B. q1 = 30 μC; q2 = q3 = 15 μC.


C. q1 = 30 μC; q2 = q3 = 20 μC.


D. q1 = 15 μC; q2 = q3 = 10 μC.
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Câu 24. Bốn tụ điện mắc thành bộ theo sơ đồ như hình vẽ, C1 = 1μF; C2 = C3 = 3 μF. Khi nối hai điểm M, N với nguồn điện thì C1 có điện tích q1 = 6 μC và cả bộ tụ có điện tích q = 15,6 μC. Hiệu điện thế đặt vào bộ tụ đó là


A. 4,0 V

B. 6,0 V


C. 2,0 V

D. 8,0 V

F. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 8/2018






Tiết ppct: 11 + 12
DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI - NGUỒN ĐIỆN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu, biểu thức của cường độ dòng điện

- Điều kiện để có dòng điện

2. Kĩ năng

Vận dụng được hệ thức: 
[image: image79.wmf];
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  để tính toán theo các đơn vị tương ứng

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về dòng điện không đổi. Nguồn điện.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về dòng điện không đổi. Nguồn điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về dòng điện không đổi. Nguồn điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về dòng điện không đổi. Nguồn điện. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về giải một số bài toán về dòng điện không đổi. Nguồn điện.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Tụ điện.
	- Biết giải một số bài toán về tụ điện.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về tụ điện.
	- Biết cách giải bài tập về tụ điện.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về tụ điện.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Dòng điện
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Dòng điện
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Dòng điện
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Dòng điện
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về.  Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Dòng điện không đổi.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Dòng điện không đổi.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động.
I. Dòng điện
- Dòng điện là


- Quy ước: Chiều dòng điện là chiều của

Về bản chất điện tích dương có thật sự chuyển động không?
- Điều kiện để có dòng điện: +


                                                      +


- Các tác dụng của dòng điện:
. 

- Tác dụng tổng quát nhất là:

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi
1. Cường độ dòng điện.

- Ý nghĩa vật lý của cường độ dòng điện:

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho


2.  Dòng điện không đổi.

Dòng điện không đổi là


3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng
- Đơn vi cường độ dòng điện là:


- Đơn vị của điện lượng là:


  Định nghĩa Culông: 


III. Nguồn điện
1. Điều kiện để có dòng điện trong vật dẫn
2. Nguồn điện
- Nguồn điện là thiết bị tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Một nguồn điện có hai cực dương và âm.

- Các lực lạ bên trong nguồn điện có tác dụng


- Dòng điện bên trong nguồn có chiều từ 
do tác dụng của 


- Dòng điện bên ngoài nguồn có chiều từ 
do tác dụng của 


IV.    Suất điện động của nguồn điện

1. Công của nguồn điện.

2. Suất điện động của nguồn điện.

- Định nghĩa: 
Suất điện động E của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 



- Đơn vị:


- Điện trở của nguồn điện gọi là


*  Chú ý: Mỗi nguồn điện được đặc trưng bởi hai đại lượng là + 


                                                                                                                 Và +
 
Khi mạch ngoài hở thì E và hiệu điện thế giữa hai cực có mối quan hệ gì?
V.    Pin và Acquy

- Cấu tạo chung của pin điện hóa:


- Acquy là nguồn điện hóa học hoạt động dựa trên


* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

B. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

C. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn cử điện tích q đó.

B. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. Trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.

C. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích âm q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn cử điện tích q đó.

D. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và độ lớn cử điện tích q đó.
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Câu 3. Đồ thị mô tả định luật Ohm là:

          A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 4. Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho:

A. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

B. khả năng tích điện cho hai cực đó.

C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 5. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Ampe kế


B. Lực kế

C. Công tơ điện
D. Nhiệt kế

Câu 6. Đo công của dòng điện bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Công tơ điện

B. Lực kế

C. Ampe kế

D. Nhiệt kế

Câu 7. Pin điện hóa có:

A. hai cực là hai vật dẫn khác chất.


B. hai cực là hai vật dẫn cùng chất.
C. một cực là vật dẫn điện và cực kia là vật cách điện.
D. hai cực đều là các vật cách điện.

Câu 9. Trong các pin điện hóa có sự chuyển hóa năng lượng từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

A. Hóa năng.

B. Thế năng đàn hồi. 
C. Nhiệt năng. 

D. Cơ năng.

Câu 10. Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Vôn(V)

B. Coulomb(C)

C. Hec(Hz)

D. Ampe(A)

Câu 11. Một điện lương 10(mC) dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 4(s). Cường độ dong điện chạy qua dây dẫn nhận giá trị nào sau đây?

A. 2,5(mA)

B. 2,5(A)


C. 0,4(A)

D. 2,5.10-2(A)

Câu 12. Một dây đồng chất có tiết diện thẳng S, mật độ electron n, có cường độ dòng điện I chạy qua. Biết vận tốc chuyển dịch có hướng của electron là v thì biểu thức cường độ dòng điện I là:

A. I = n.e.S.v

B. I = n.e/S.v


C. I = n.e.S/v

D. I = S.v/ n.e

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 13
ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được công của dòng điện là số đo điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua. Chỉ ra được lực nào thực hiện được công ấy.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa công của lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín.
2. Kĩ năng

- Tính được điện năng tiêu thụ và công suất điện của 1 đoạn mạch theo các đại lượng liên quan và ngược lại

- Tính được công và công suất của nguồn điện theo các đại lượng liên quan và ngược lại.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Tụ điện.
	- Biết giải một số bài toán về tụ điện.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về tụ điện.
	- Biết cách giải bài tập về tụ điện.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về tụ điện.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Công và công suất của nguồn điện.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu Công và công suất của nguồn điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Công. Công suất điện.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Công. Công suất điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động.
I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện.

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch.

Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua bằng


2. Công suất điện.

Công suất điện của một đoạn mạch là


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

2. Định luật Jun – Lentz.

Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn 


2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho


III. Công và công suất của nguồn điện.

1.  Công của nguồn điện.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Công suất của nguồn điện.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
*  Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

B. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển các điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian.

Câu 2. Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

B. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật.

C. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

D. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật.

Câu 4. Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dây dẫn hầu như không nóng sáng là vì:

A. điện trở của của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

B. cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

D. điện trở của của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

Câu 5. Công của nguồn điện được xác định theo công thức:
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Câu 6. Hai bóng đèn Đ1(220V-25W); Đ2(220V-100W) khi sáng bình thường thì

A. cường độ dòng điện qua đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.

B. cường độ dòng điện qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

C. cường độ dòng điện qua đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

D. điện trở bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.

Câu 7. Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110V và U2 = 220V. Tỉ số điện trở của chúng là:
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Câu 8. Cho đoạn mạch gồm 
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, mắc nối tiếp với điện trở 
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, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
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Câu 9. Cho đoạn mạch gồm 
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, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
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 là 50V. Công suất của cả đoạn mạch là:
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Câu 10. Chọn câu sai về đơn vị công suất:

A. Newton nhân mét (N.m)
 B. Mã lực (HP)
C. Jun trên giây (J/s)

D.Oat  (W)

TỰ LUẬN 
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Bài 1: 
Cho mạch điện như hình vẽ (8.1)
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b. Tổng trở mạch ngoài?

c. Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn?
d. Công suất tỏa nhiệt trên 
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Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ (8.3)
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e. Hiệu suất nguồn (H)

F. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 8/2018






Tiết ppct: 14
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được công của dòng điện là số đo điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua. Chỉ ra được lực nào thực hiện được công ấy.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa công của lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín.
2. Kĩ năng

- Tính được điện năng tiêu thụ và công suất điện của 1 đoạn mạch theo các đại lượng liên quan và ngược lại

- Tính được công và công suất của nguồn điện theo các đại lượng liên quan và ngược lại.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Tụ điện.
	- Biết giải một số bài toán về tụ điện.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về tụ điện.
	- Biết cách giải bài tập về tụ điện.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về tụ điện.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Công và công suất của nguồn điện.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu Công và công suất của nguồn điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Công. Công suất điện.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Công. Công suất điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động.
I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện.

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch.

Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua bằng


2. Công suất điện.

Công suất điện của một đoạn mạch là


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

2. Định luật Jun – Lentz.

Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn 


2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho


III. Công và công suất của nguồn điện.

1.  Công của nguồn điện.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Công suất của nguồn điện.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
*  Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Tác dụng đặc trưng cho dòng điện là tác dụng


A. hóa học

B. từ


C. nhiệt


D. cơ nhiệt.

Câu 2. Chọn câu trả lời sai.


A. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ thuận với hiệu thế hai đầu đoạn mạch


B. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở dây dẫn kim loại tăng.


C. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch tỉ lệ nghịch với điện trở của mạch


D. Cường độ dòng điện là điện lượng đi qua một đơn vị tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian.

Câu 3. Cường độ của dòng điện không đổi qua một mạch điện được xác định bằng công thức


A. I = q²/t

B. I = q.t

C. I = q.t²

D. I = q/t

Câu 4. Đường đặc tuyến Vôn Ampe biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một vật dẫn vào hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là đường


A. cong hình elip
B. thẳng

C. hyperbol

D. parabol

Câu 5. Hiệu điện thế hai đầu một dây dẫn là 10V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A .Nếu hiệu điện thế hai đầu một dây dẫn là 15V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là


A. 4 / 3 (A)

B. 1 / 2 (A)

C. 3 (A)

D. 1 / 3 (A)

Câu 6. Đặt vào hai đầu một điện trở R = 20 Ω một hiệu điện thế U = 2V trong khoảng thời gian t = 20s. Lượng điện tích di chuyển qua điện trở là


A. q = 40 C

B. q = 10 C

C. q = 2 C

D. q = 5 mC

Câu 7. Một dây dẫn kim loại có điện lượng q = 30 C đi qua tiết diện của dây trong 2 phút. Số electron qua tiết diện của dây trong 1s là


A. 3,125.1018 hạt
B. 15,625.1017 hạt
C. 9,375.1018 hạt
D. 9,375.1019 hạt

Câu 8. Điện trở suất của dây dẫn kim loại


A. Tăng khi nhiệt độ dây dẫn tăng

B. Giảm khi nhiệt độ dây dẫn tăng


C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ

D. Càng lớn thì dẫn điện càng tốt

Câu 9. Một dây dẫn kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau rồi được mắc song song với nhau thì điện trở tương đưiơng của nó là 10 Ω. Tính R.


A. R = 3 Ω

B. R = 15 Ω

C. R = 20 Ω

D. R = 40 Ω

Câu 10. Trong mạch gồm các điện trờ R1, R2 được mắc nối tiếp, hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U. Biểu thức không đúng là


A.
[image: image117.wmf]11
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B. U1R2 = U2R1.

C. U = U1 + U2.

D. U1 = U2 = U.

Câu 11. Hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω mắc nối tiếp vào nguồn điện 60 V lý tưởng. Hiệu điện thế hai đầu R2 là


A. 10 V


B. 20 V


C. 30 V


D. 40 V

Câu 12. Mạch điện gồm ba điện trở mác song song. Biết R2 = 10 Ω, R1 = R3 = 20 Ω. Cường độ dòng điện qua R3 là 0,2 A. Cường độ dòng điện qua mạch chính là


A. 0,8 A

B. 0,4 A

C. 0,6 A

D. 0,2 A

Câu 13. Có hai điện trở R1, R2 được lần lượt mắc theo hai cách nối tiếp và song song. Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng 12 V. Cường độ dòng điện trong khi mắc nối tiếp là 0,3A và khi mắc song song là 1,6 A. Biết R1> R2. Giá trị của điện trở R1, R2 là


A. R1 = 32 Ω, R2 = 18 Ω


B. R1 = 30 Ω, R2 = 10 Ω


C. R1 = 35 Ω, R2 = 5 Ω


D. R1 = 25 Ω, R2 = 15 Ω

Câu 14. Câu nào sau đây là sai?


A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng


B. Chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện


C. Chiều dòng điện quy ước là chiều dịch chuyển của các ion dương


D. Trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện ngược chiều chuyển động của các êlectron tự do

Câu 15. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Điện giật là sự thể hiện tác dụng sinh lí của dòng điện


B. Tác dụng đặc trưng quan trọng của dòng điện là tác dụng từ


C. Chạm vào đèn pin mà không thấy quá nóng chứng tỏ dòng điện không có tác dụng nhiệt.


D. Mạ điện là sự áp dụng trong công nghiệp tác dụng hóa học của dòng điện

Câu 16. Câu nào sau đây là sai?


A. Muốn có một dòng điện đi qua một điện trở, phải đặt một hiệu điện thế giữa hai đầu của nó


B. Với một điện trở nhất định, hiệu điện thế ở hai đầu điện trở càng lớn thì dòng điện càng lớn


C. Khi đặt cùng một hiệu thế vào hai đầu những điện trở khác nhau, điện trở càng lớn thì dòng điện càng nhỏ


D. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài

Câu 17. Câu nào sau đây là sai?


A. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nó


B. Đơn vị công cũng là đơn vị suất điện động


C. Suất điện động của nguồn điện bằng công để di chuyển điện tích dương 1 C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn


D. Suất điện động được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ để di chuyển một điện tích dương từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện và độ lớn q của điện tích đó.

Câu 18. Trong thời gian 4s có một điện lượng Δq = 1,5 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng điện. Cường độ dòng điện qua đèn là


A. 0,375 A

B. 2,66 A

C. 6,0 A

D. 3,75 A

Câu 19. Số electron dịch cchuyển qua tiết diện thẳng của dây trong khoảng thời gian 2s là 6,25.1018 e/s. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là


A. 1,0 A

B. 2,0 A

C. 5,12 mA

D. 0,5 A

Câu 20. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi có cường độ 60 μA .Số electron tới đập vào màn hình của tivi mỗi giây là


A. 3,75.1014 e/s

B. 7,35.1014 e/s

C. 2,66.1014 e/s

D. 2,66.1015 e/s

Câu 21. Suất điện động của một acquy là 3V, lực lạ đã thực hiện một công là 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là


A. 18.10–3 C

B. 2.10–3 C

C. 0,5.10–3 C

D. 1,8.10–3 C

Câu 22. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng


A. Tích điện cho hai cực của nó


B. Dự trữ điện tích của nguồn điện


C. Thực hiện công của nguồn điện

D. Tác dụng lực của nguồn điện

Câu 23. Các lực lạ bên trong nguồn điện KHÔNG thể


A. Tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện


B. Tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện


C. Tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện


D. Làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện

Câu 24. Công suất của nguồn điện xác định bằng


A. Lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong 1s.


B. Công của nguồn điện.


C. Công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong 1s.


D. Công của dòng điện khi dịch chuyển một điện tích dương trong mạch kín

Câu 25. Suất điện động của nguồn điện một chiều là E = 4 V. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là


A. 32 mJ

B. 320 mJ

C. 0,5 J

D. 500 J

Câu 26. Hai điện cực trong pin điện hóa gồm


A. hai vật dẫn điện khác bản chất

B. hai vật dẫn điện cùng bản chất


C. hai vật cách điện cùng bản chất

D. một vật dẫn điện, một vật cách điện

Câu 27. Một acqui có suất điện động là 12V, sinh ra công là 720 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong. Biết thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acqui khi đó là


A. I = 0,2 A

B. I = 2 A

C. I = 1,2 A

D. I = 12 A

Câu 28. Một acqui có dung lượng 5Ah. Biết cường độ dòng điện mà nó cung cấp là 0,25A .Thời gian sử dụng của acqui là


A. t = 5 h

B. t = 10 h

C. t = 20 h

D. t = 40 h

Câu 29. Công suất định mức của các dụng cụ điện là


A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được


B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được


C. Công suất đạt được khi nó hoạt động bình thường


D. Cả 3 câu đều sai

Câu 30. Một bóng đèn có công suất định mức 100 W sáng bình thường ở hiệu điện thế 110V. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là


A. 5/22 A

B. 20/22 A

C. 1,1 A

D. 1,21 A

Câu 31. Chọn câu SAI. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với


A. cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua


B. bình phương cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua


C. bình phương hiệu điện thế hai đầu dây dẫn, thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở.


D. hiệu điện thế hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện, và thời gian dòng điện chạy qua

Câu 32. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 100 Ω và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Nhiệt lượng tỏa ra trong mỗi giờ là


A. 2500 J

B. 2,5 kWh

C. Q = 500 J

D. Tất cả đều sai

Câu 33. Số đếm của công tơ điện của gia đình cho biết


A. Thời gian sử dụng điện của gia đình

B. Công suất điện mà gia đình sử dụng


C. Điện năng mà gia đình sử dụng

D. Số dụng cụ và thiết bị điện sử dụng

Câu 34. Để trang trí người ta dùng các bóng đèn 12V – 6W mắc nối tiếp với mạng điện có hiệu điện thế U = 240V. Để các đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải sử dụng là


A. 2 bóng

B. 4 bóng

C. 20 bóng

D. 40 bóng

Câu 35. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện có cường độ 4A .Dùng bếp này thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 25°C trong thời gian 10 phút. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J.kg–1.K–1. Hiệu suất của bếp là


A. 32,5%

B. 60%

C. 89,5%

D. 95%

Câu 36. Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là


A. A = qξ

B. q = Aξ

C. ξ = qA

D. A = q²ξ

Câu 37. Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào nguồn có hiệu điện thế U = 9V, R1 = 1,5 Ω. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2 = 6V. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút là


A. 772 J

B. 1440 J

C. 288 J

D. 1200 J.

Câu 38. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là 100W. Nếu hai điện trở đó mắc song song và cùng mắc vào hiệu điện thế U trên thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là


A. 100 W

B. 200 W

C. 400 W

D. 50 W

Câu 39. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là biến trở thì hiệu điện thế mạch ngoài và cường độ dòng điện có quan hệ


A. tỉ lệ thuận

B. U tăng khi I giảm
C. đồng biến

D. không phụ thuộc

Câu 40. Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất P = 15 W và hiệu điện thế làm việc là U = 110V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức là U = 110V. Cả 2 được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là U = 220V. Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là


A. 510 W

B. 51 W

C. 150 W

D. 15 W

Câu 41. Một acqui được dùng làm thí nghiệm với biến trở và ghi lại kết quả như sau: khi cường độ dòng điện là 4 A thì công suất mạch ngoài là 72 W, khi cường độ dòng điện là 6 A thì công suất mạch ngoài là 96 W. Tính suất điện động và điện trở trong của acqui.


A. E = 2,2 V, r = 1,0 Ω.



B. E = 22,0 V, r = 1,0 Ω.


C. E = 2,2 V, r = 0,1 Ω.



D. E = 22,0 V, r = 0,1 Ω.

Câu 42. Biết rằng lực kéo của động cơ tàu điện là F = 4900N, hiệu điện thế làm việc của động cơ U = 550V, hiệu suất của động cơ là H = 80%. Tàu điện chuyển động với tốc độ v = 30 km/h. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ tàu điện.


A. 92,8 A

B. 39 A


C. 9,3 A

D. 3,9 A

Câu 43. Một máy bơm, bơm nước lên độ cao h = 2,5m, mỗi giây được 75 lít nước. Lấy g = 10 m/s². Tính hiệu suất của máy bơm biết rằng động cơ của máy bơm tiêu thụ công suất là P = 5 kW.


A. 55,4%

B. 44,5%

C. 37,5%

D. 62,5%

Câu 44. Một động cơ tàu điện có công suất tiêu thụ P = 900kW khi tàu chạy với vận tốc v = 54 km/h. Biết hiệu suất của động cơ là H = 80 %. Tính lực kéo của động cơ.


A. F = 8,4.105 N
B. F = 4,8.105 N
C. F = 8,4.104 N
D. F = 4,8.104 N

Câu 45. Một nguồn điện là acqui chì có suất điện động E = 2,2V nối với mạch ngoài có điện trở R = 0,5 Ω thành mạch kín. Hiệu suất của nguồn điện H = 65%. Tính cường độ dòng điện trong mạch.


A. 2,86 A

B. 8,26 A

C. 2,68 A

D. 6,28 A

Câu 46. Một bộ nguồn điện gồm các nguồn ghép song song. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là E = 5,5V, r = 5 Ω. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch là I = 2A, công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = 7W. Tính số nguồn điện.


A. n = 4

B. n = 5


C. n = 8

D. n = 10

Câu 47. Câu nào sau đây là sai?


A. Trong một mạch điện kín, suất điện động của nguồn điện lớn hơn hiệu điện thế mạch ngoài


B. Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện


C. Nếu điện trở trong của nguồn điện lớn xấp xỉ điện trở ngoài của mạch điện thì suất điện động của nguồn điện nhỏ hơn hơn hiệu điện thế giữa hai cực


D. Nếu điện trở trong của nguồn điện nhỏ không đáng kể so với điện trở ngoài của mạch thì suất điện động của nguồn điện bằng hiệu điện thế giữa hai cực

Câu 48. Người ta mắc hai cực của một nguồn điện (E, r) với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy trong mạch. Biết khi I = 0 thì U = 4,5V và khi I = 2,0 A thì U = 4,0 V. Tính E và r.


A. E = 4,5 V, r = 4,5 Ω



B. E = 4,5 V, r = 0,25 Ω


C. E = 4,5 V, r = 1,0 Ω



D. E = 9,0 V, r = 4,5 Ω

Câu 49. Một nguồn điện suất điện động E, có điện trở trong r được mắc nối tiếp với điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn đó bằng 3 nguồn giống hệt như vậy mắc song song. Tính cường độ dòng điện trong mạch.


A. I’ = 2,5I

B. I’ = 1,5I

C. I’ = 3I

D. I’ = I / 3

Câu 50. Nguồn điện có suất điện động E = 15 V, điện trở trong r = 0,5 Ω được mắc nối tiếp với mạch ngoài gồm 2 điện trở R1 = 20 Ω và R2 = 30 Ω mắc song song. Công suất của mạch ngoài là


A. 4,4 W

B. 14,4 W

C. 17,28 W

D. 18 W

Câu 51. Hai nguồn điện có E1 = 1,6 V, E2 = 2 V, r1 = 0,3 Ω, r2 = 0,9 Ω. Mắc nối tiếp 2 nguồn điện với mạch ngoài là điện trở R = 6 Ω. Tình hiệu điện thế hai đầu của mỗi nguồn.


A. U1 = 0,15 V, U2 = 0,45 V


B. U1 = 1,1 V, U2 = 1,2 V


C. U1 = 1,45 V, U2 = 1,55 V


D. U1 = 0,9 V, U2 = 1,0 V

Câu 52. Cho mạch điện với bộ nguồn có suất điện động E = 30V. Cường độ dòng điện qua mạch là I = 3 A, hiệu điện thế 2 cực bộ nguồn U = 18 V. Tính điện trở R của mạch ngoài và điện trở trong r của bộ nguồn.


A. R = 6,0 Ω, r = 4,0 Ω


B. R = 6,6 Ω, r = 4,4 Ω


C. R = 0,6 Ω, r = 0,4 Ω


D. R = 6,6 Ω, r = 4,0 Ω

Câu 53. Một máy phát điện suất điện động E = 200 V, điện trở trong r = 5 Ω; cấp điện cho mạch ngoài có 2 điện trở mắc nối tiếp R1 = 100 Ω và R2 = 500 Ω, một vôn kế mắc song song với R2. Xác định điện trở R của vôn kế biết vôn kế chỉ U2 = 160V.


A. 2550 Ω

B. 2051 Ω

C. 2205 Ω

D. 2625 Ω

Câu 54. Biết rằng khi điện trở mạch ngoài là R1 = 14 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acqui là U1 = 28 V. Khi điện trở mạch ngoài là R2 = 29 Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acqui là U2 = 29 V. Tính điện trở trong của acqui.


A. r = 10 Ω

B. r = 1,0 Ω

C. r = 11 Ω

D. r = 0,1 Ω

Câu 55. Một bộ acqui có suất điện động E = 25 V, điện trở trong r = 1 Ω. Nạp điện cho acqui dưới hiệu điện thế U = 40 V. Điện trở phụ mắc nối tiếp vào acqui là R = 5 Ω. Hiệu điện thế trên 2 cực của acqui là


A. 27,5 V

B. 26,0 V

C. 26,5 V

D. 25 V

Câu 56. Có nhiều pin khô giống nhau, mỗi pin có suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong r = 1,0 Ω được ghép thành bộ nguồn gồm m hàng, mỗi hàng có n nguồn mắc nối tiếp. Hãy tìm m và n để thắp sáng bình thường bóng đèn có ghi 12 V – 6 W sao cho hiệu suất lớn nhất.


A. m = 3, n = 9

B. m = 1, n = 12
C. m = 2, n = 10
D. m = 2, n = 11

Câu 57. Khi ghép các nguồn điện song song thì điện trở trong của bộ nguồn sẽ


A. Bằng điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong nhỏ nhất


B. Nhỏ hơn điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong nhỏ nhất


C. Lớn hơn điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong nhỏ nhất


D. Bằng điện trở trong của nguồn điện có điện trở trong lớn nhất

Câu 58. Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là


A. 2,0 W

B. 3,0 W

C. 18,0 W

D. 4,5W

Câu 59. Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là


A. 36 W

B. 9,0 W

C. 18 W

D. 24 W

Câu 60. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2​ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu


A. 15 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 10 phút

Câu 61. Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2​ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu


A. 15 phút

B. 22,5 phút

C. 30 phút

D. 10 phút

Câu 62. Một ampe kế có điện trở 0,49 Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Mắc thêm điện trở 0,245 Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng


A. 10 A


B. 12,5 A

C. 15 A


D. 20 A

Câu 63. Một vôn kế có điện trở 12 kΩ đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế nối tiếp với điện trở 24kΩ thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu?


A. 165V

B. 220V

C. 330V

D. 440V

Câu 64. Bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp và nối vào mạng điện có hiệu điện thế không đổi UAB = 132V. Dùng vôn kế có điện trở RV khi nối vào hai điểm chứa hai điện trở thì vôn kế chỉ 44V. Khi vôn kế nối vào hai điểm chứa 3 điện trở sẽ có số chỉ là


A. 60 V


B. 72 V


C. 48 V


D. 36 V

Câu 65. Cho mạch điện gồm hai pin mắc xung đối vào hai điểm A và B. Hai pin có suất điện động ξ1 = 6V, ξ2 = 3V, r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế UAB.

A. 1,0A; 5V

B. 0,8A; 4V

C. 0,6A; 3V

D. 1,0A; 2V

Câu 66. Cho mạch điện gồm hai pin mắc song song sau đó mắc với điện trở R thành mạch kín. Biết (1 = 20 V, (2 = 32 V, r1 = 1 (, r2 = 0,5 (, R = 2 (. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi nguồn?


A. 4 A; 16 A

B. 2 A; 10 A

C. 3 A; 9 A

D. 5 A; 11 A

Câu 67. Ba nguồn điện giống nhau mỗi nguồn có e = 3V, r = 1Ω mắc nối tiếp nhau thành mạch kín. Hiệu điện thế U giữa hai cực mỗi nguồn bằng


A. 8/3 V

B. 4/3 V

C. 0


D. 5/3 V
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Tiết ppct: 15 + 16
ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu và viết được biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch

- Hiểu được độ giảm thế là gì và nêu được mối qua hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm điện thế mạch ngoài và mạch trong 

- Hiểu được hiện tượng đoản mạch là gì và giải thích được tác dụng và tác hại của hiện tượng này

- Chỉ rõ được sự phù hợp giữa định luật Ôm và định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

2. Kĩ năng

- Áp dụng định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản 

- Vận dụng kiến thức để tính được các đại lượng có liên quan đến hiệu suất của nguồn điện 

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Định luật Ôm cho toàn mạch
	- Biết giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch
	- Biết cách giải bài tập về định luật Ôm cho toàn mạch
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Định luật Ohm đối với toàn mạch.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu về Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Hiệu suất của nguồn điện.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Hiệu suất của nguồn điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Định luật Ohm cho toàn mạch.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Định luật Ohm cho toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động.
I. Định luật Ohm đối với toàn mạch.

1. Độ giảm thế.

Trong đoạn mạch AB chỉ chứa điện trở R, ta có:

UAB = IR

Tích IR gọi là 

[image: image247.wmf]x

2. Định luật Ohm đối với toàn mạch.

Xét đoạn mạch như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở tương đương của mạch ngoài là RN, cường độ dòng điện qua mạch là I.

Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng
 ………………………………………………….


Và cường độ dòng điện trong mạch:
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với……………
Và tỉ lệ nghịch với…………………

3. Định luật Ohm đối với đoạn mạch
[image: image118.png]



Quy tắc xét dấu cho E  và I


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Nhận xét.

1. Hiện tượng đoản mạch.

- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ (RN = 0). Khi đó, Cường độ dòng điện có giá trị
- Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và gây ra thiệt hại là


2. Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Như vậy định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 
3. Hiệu suất của nguồn điện.

* Ghi chú
Xem lại các công thức ghép điện trở nối tiếp, song song đã học ở cấp 2

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Trong một mạch điện kín gồm nguồn điện (
[image: image119.wmf]x

, r ) nối tiếp với điện trở thuần R và có dòng điện  qua

mạch. Dòng điện qua mạch 

A. có cường độ tỉ lệ thuận với điện trở của nguồn điện                   


B. có cường độ tỉ lệ thuận với điện trở R 

C. có cường độ tỉ lệ  thuận với suất điện động của nguồn điện        


D. có chiều đi ra từ cực âm của nguồn điện

Câu 2. Trong các biểu thức đối với mạch điện kín, biểu thức nào sau đây sai ? 

A. r = 
[image: image120.wmf]I

x

 + R N          B.   I = 
[image: image121.wmf]r

R

+

x

            C. RN  =   
[image: image122.wmf]I

x

 - r             D.  
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  = UN  + I r 

Câu 3. Trong một đoạn mạch gồm nguồn điện (
[image: image124.wmf]x

, r ) nối tiếp với điện trở thuần R và có dòng điện qua 

mạch. Độ lớn của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

A. tính bằng biểu thức: U =  
[image: image125.wmf]x

 - I ( R + r )                     
B. không phụ thuộc vào cường độ dòng điện trong mạch

C. lớn hơn suất điện động của nguồn điện                      
D. lớn hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện 

Câu 4. Khi nguồn điện bị đoản mạch thì  

A. điện trở của nguồn điện đột ngột tăng               B. dòng điện qua nguồn điện rất lớn 

C. suất điện động của nguồn điện đột ngột tăng    D. điện trở của mạch ngoài rất nhỏ 

Câu 5. Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong r = 1
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 được mắc với mạch ngoài có điện trở R = 3
[image: image127.wmf]W

 để tạo thành mạch kín . Hiệu suất của nguồn điện là 

A. H = 70 % .        B. H = 75% .                    C. H = 80 % .             D. H = 85 % . 

Câu 6. Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có (
[image: image128.wmf]x

 = 9 V; r = 0). Ở mạch ngoài có bóng đèn loại  6 V – 3 W. Coi điện trở của bóng đèn không đổi . Độ sáng của bóng đèn như thế nào? 

A. sáng bình thường                                  B. không đủ cơ sở để kết luận  

C. sáng yếu                                                D.  sáng hơn mức bình thường dễ bị hỏng 

Câu 7. Một dòng điện có cường độ 1A chạy qua một dây dẫn trong 1giờ. Hiệu điện  điện thế vào hai đầu dây dẫn là 6V. Điện năng tiêu thụ và công suất điện bằng

A. 6 J  ;  6 W .        B. 21,6 k J  ; 3600 W .     C. 21,6 k J ; 6 W .     D. 3600 k J ;  6 W

Câu 8. Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8 A. Công và công suất của nguồn điện này sản ra trong 15 phút là 

A. 8 640 J ; 9,6 W    B. 144 J  ; 9,6W         
C. 9, 6 J ; 144 W      
D. 180  J ; 8 640W 

Câu 9. Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image129.wmf]x

 = 6 V và điện trở trong r = 1 
[image: image130.wmf]W

 được mắc với mạch ngoài có điện trở R = 2 
[image: image131.wmf]W

 để tạo thành mạch kín . Cường độ dòng điện qua nguồn điện và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là  

A. 3 A ; 3 V         B. 2 A ; 4 V                      
C. 6 A ;  6 V             D. 2 A ; 3 V 

Câu 10.Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image132.wmf]x

 = 6 V và điện trở trong r = 1 
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 được mắc với mạch ngoài có điện trở R = 2 
[image: image134.wmf]W

 để tạo thành mạch kín . Hiệu điện thế mạch ngoài và công suất tỏa nhiệt của điện trở là  

A. 4 V ; 12 W       B. 2 V ;  18 W                 C. 4 V ;  8 W            D. 2 V ;  12 W
F. RÚT KINH NGHIỆM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tiết ppct: 17
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu và viết được biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch

- Hiểu được độ giảm thế là gì và nêu được mối qua hệ giữa suất điện động của nguồn điện và độ giảm điện thế mạch ngoài và mạch trong 

- Hiểu được hiện tượng đoản mạch là gì và giải thích được tác dụng và tác hại của hiện tượng này

- Chỉ rõ được sự phù hợp giữa định luật Ôm và định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

2. Kĩ năng

- Áp dụng định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản 

- Vận dụng kiến thức để tính được các đại lượng có liên quan đến hiệu suất của nguồn điện 

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về Điện năng. Công suất điện.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Định luật Ôm cho toàn mạch
	- Biết giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch
	- Biết cách giải bài tập về định luật Ôm cho toàn mạch
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về định luật Ôm cho toàn mạch


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Định luật Ohm đối với toàn mạch.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu về Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Hiệu suất của nguồn điện.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Hiệu suất của nguồn điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Định luật Ohm cho toàn mạch.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về Định luật Ohm cho toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động.
I. Định luật Ohm đối với toàn mạch.

1. Độ giảm thế.

Trong đoạn mạch AB chỉ chứa điện trở R, ta có:

UAB = IR

Tích IR gọi là 

[image: image248.wmf]1
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2. Định luật Ohm đối với toàn mạch.

Xét đoạn mạch như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở tương đương của mạch ngoài là RN, cường độ dòng điện qua mạch là I.

Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng
 ………………………………………………….


Và cường độ dòng điện trong mạch:
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với……………
Và tỉ lệ nghịch với…………………

3. Định luật Ohm đối với đoạn mạch
[image: image135.png]



Quy tắc xét dấu cho E  và I


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Nhận xét.

1. Hiện tượng đoản mạch.

- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ (RN = 0). Khi đó, Cường độ dòng điện có giá trị
- Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và gây ra thiệt hại là


2. Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Như vậy định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 
3. Hiệu suất của nguồn điện.

* Ghi chú
Xem lại các công thức ghép điện trở nối tiếp, song song đã học ở cấp 2

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2
Bài 1:
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Bài 2: Cho mạch điện (hình vẽ) nguồn điện có suất điện động 
[image: image137.wmf]x

 = 10V; điện trở trong r = 0,2
[image: image138.wmf]W

, trên bóng đèn có ghi 3V-0,75W các điện trở lần lượt R1 = R2 = 4
[image: image139.wmf]W

. 

a. Tính điện trở mạch ngoài?

b. Tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch ngoài

c. Học sinh được chọn một trong hai ý sau:

    + Tính hiệu suất của nguồn điện?

    + Nhận xét độ sáng của đèn?
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Tiết ppct: 18
GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế của định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện.

- Nêu được các biểu thức xác định suất điện động và điện trở tổng hợp khi ghép các nguồn điện.

2. Kĩ năng

Giải các bài tập liên quan đến đoạn mạch chứa nguồn điện và bài toán ghép nguồn điện thành bộ.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về ghép nguồn điện thành bộ.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về ghép nguồn điện thành bộ.
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về ghép nguồn điện thành bộ.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về ghép nguồn điện thành bộ.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về ghép nguồn điện thành bộ. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về ghép nguồn điện thành bộ.

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Ghép nguồn điện thành bộ.


	- Biết giải một số bài toán về Ghép nguồn điện thành bộ.


	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về Ghép nguồn điện thành bộ.


	- Biết cách giải bài tập về Ghép nguồn điện thành bộ.


	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán Ghép nguồn điện thành bộ.




III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện).
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện).

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  
5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện).

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện).

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu về Ghép các nguồn điện thành bộ.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về Ghép các nguồn điện thành bộ.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố


Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về ghép nguồn thành bộ.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về ghép nguồn thành bộ.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH.
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động.
I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện).

[image: image250.wmf]1

R

Xét đoạn mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát) dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi tới cực âm.

Hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế UAB với cường độ dòng điện I và các điện trở r, R.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
II. Ghép các nguồn điện thành bộ.

1. Bộ nguồn nối tiếp.

· Bộ nguồn nối tiếp:


[image: image251.wmf]x


-  Suất điện động của bộ nguồn:

- Điện trở trong của bộ nguồn:
- Nếu ghép nối tiếp n nguồn điện có cùng suất điện động E và điện trở trong r thì:

2. Bộ nguồn song song.

- Bộ nguồn song song:


[image: image140.png]



- Suất điện động của bộ nguồn:

- Điện trở trong của bộ nguồn:
3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng.

- Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng:


[image: image141.png]



- Suất điện động của bộ nguồn:
- Điện trở trong của bộ nguồn:
* Ghi chú
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Có 12 pin giống nhau mỗi pin có suất điện động 
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.Mắc pin thành P hàng , mỗi hàng có Q pin nối tiếp , mạch ngoài có điện trở R = 0,6
[image: image144.wmf]W

.Để dòng điện qua R lớn nhất P,Q phải có giá trị là:

A. P = 4, Q = 3

B. P = 6, Q = 2
C. P = 2, Q = 6  
D. P = 3, Q = 4

Câu 2. Chọn câu đúng:

Cho bộ nguồn gồm nhiều nguồn giống nhau,  mỗi nguồn có suất điện động ξ0, điện trở trong r0  ghép thành m hàng, mỗi hàng gồm n nguồn ghép nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn trên có giá trị 

A. ξ = n ξ0 ; r = 
[image: image145.wmf]n
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     B.  ξ = n ξ0 ; r = 
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      C.  ξ = m ξ0 ; r = 
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D.  ξ = n ξ0 ; r = mr0
	Câu [image: image252.wmf]R

3. Có 6 ắc qui giống nhau mắc như hình vẽ (10.1). Mỗi ắc qui có ξ0= 6V, r0 = 2Ω. Suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn có có giá trị l


 A. 18V; 2 Ω

B. 6V; 2 Ω
      C. 9V; 3 Ω

D. 18V; 3 Ω
	


Câu 4. Nếu ghép cả  3 pin giống nhau thành  một bộ pin, biết suất điện động của mỗi pin là 2V thì bộ nguồn sẽ không thể đạt giá trị suất  điện động:                     
A.  4V  
B.  3V  
C.  2V  
    D.  6V 
	Câu [image: image253.wmf]1
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5. Ghép các pin giống nhau thành  một bộ pin như hình vẽ ( 10.2 ), biết suất điện động của mỗi pin là 4V, điện trở trong r = 2
[image: image148.wmf]W

 thì suất  điện động và điện trong của bộ pin là:                     
A.  28V;  20
[image: image149.wmf]W

        B.  20V; 8
[image: image150.wmf]W

      C.  4V; 5
[image: image151.wmf]W

             D.  16V; 10
[image: image152.wmf]W

 

	


Câu 6. Hai nguồn điện ( ξ1 , r1) và  ( ξ2 , r2) ghép nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tính bởi:

A. ξ b =  ξ1  +  ξ2  và  rb  =   r1 + r2                               B. ξ b =  ξ1  -  ξ2  và  rb  =   r1 - r2
C. ξ b =   
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+

 và  rb  =   r1 + r2


D. ξ b =   
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 và  rb  =   r1 - r2
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7. Hai nguồn điện ( ξ1 , r1) và  ( ξ2 , r2) với ξ1 < ξ2  ghép xung đối  như hình vẽ ( 10.3 ). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tính bởi:

A. ξ b =  ξ1  -  ξ2  và  rb  =   r1 -  r2 B. ξ b =  ξ1 + ξ2  và  rb  =   r1 + r2
C. ξ b =   
[image: image155.wmf]12
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 và  rb  =   r1 + r2D. ξ b = ξ2 – ξ1    và  rb  =   r1 + r2
	

	Câu [image: image255.wmf]R

8. Hai nguồn điện ξ1 = 12 V, r1 = 1,5 Ώ  và  ξ2 = 4 V, r2 = 2,5 Ώ  ghép như hình vẽ ( 10.4 ). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tính bởi:

A. ξ b =  16 V  và  rb  =   4 Ώ                 B. ξ b =  8 V  và  rb  =  1 Ώ
C. ξ b =   3 V và  rb  =  1 Ώ

  D. ξ b =  8 V    và  rb  =  4 Ώ
	

	Câu [image: image256.emf] 

9. Có 8 ắc qui giống nhau mắc như hình vẽ (10.5). Mỗi ắc qui có ξ0 = 4V, r0 = 2Ω. Suất điện động, điện trở trong của bộ nguồn có có giá trị l


 A. 18V; 2 Ω
  B. 12V; 2 Ω
      C. 32V; 16 Ω
D. 20V; 7 Ω

	


F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 19 -20
PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được kiến thức chung để giải một số bài toán về toàn mạch.

- Nhớ lại và vận dụng kiến thức về quan hệ hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở mắc trong mạch song song và đoạn mạch nối tiếp.

- Nhớ lại và vận dụng kiến thức về giá trị định mức của thiết bị điện.

2. Kĩ năng

- Phân tích mạch điện.

- Cũng cố kĩ năng giải toán toàn mạch.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức giải một số bài toán về toàn mạch.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức giải một số bài toán về toàn mạch.
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về toàn mạch. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- - Tìm hiểu về giải một số bài toán về toàn mạch.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Giải một số bài toán về toàn mạch.
	- Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
	- Nêu được phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch.
	- Biết cách chiều dòng điện.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về toàn mạch, ứng dụng thực tế


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu giải một số bài toán về toàn mạch.

1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về toàn mạch.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về toàn mạch PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài THỰC HÀNH
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

Những lưu ý trong phương pháp giải.

Bước 1: Vẽ hình mạch điện, biểu diễn các đại lượng đặc trưng của thiết bị (nguồn, điện trở, ampe kế, vôn kế, máy thu, tụ điện,…)

Bước 2: Xác định đoạn mạch cần tập trung giải quyết
Bước 3: 

· Áp dụng định luật Ohm đối với toàn mạch để tính cường độ dòng điện mạch chính (nếu cần) 

· Áp dụng định luật Ohm với đoạn mạch cần giải quyết
· Tính các đại lượng liên quan suất điện động của nguồn điện hay bộ nguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công và công suất của nguồn điện, điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch…mà đề bài yêu cầu. 

- Các công thức cần sử dụng:

Công thức định luật Ohm cho toàn mạch:…………………………………………………..

Công thức định luật Ohm cho đoạn mạch: …………………………………………………..

Công thức tính điện lượng: ………………………………………………………………………

Công thức tính công: ………………………………………………………………………………..

Công thức tính công suất: ………………………………………………………………………...

Công thức tính hiệu suất nguồn: ………………………………………………………………..
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Số chỉ của vôn kế là:

         
A. 1V                   
B. 2V               

C. 3V                  
D. 6V

Câu 2: Nếu ξ là suất điện động của nguồn điện và  In là dòng ngắn mạch khi hai cực nguồn nối với nhau bằng dây dẫn không điện trở thì điện trở trong của nguồn được tính:

A. r = ξ/2In    

B.  r = 2ξ/In    

C. r = ξ/In    

D. r = In/ ξ

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động
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 bằng nhau và bằng 6V,

 r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện 
thế giữa hai điểm A và B:

A.  1A; 3V  

B. 2A; 4V   


C. 3A; 1V   

D. 4A; 2V

Câu 4: Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở r được tính bởi biểu thức: 
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Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây 
nối và ampe kế,ξ = 3V,

r = 1Ω, ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là:

A. 1Ω 


B. 2Ω  


C. 5Ω  


D. 3Ω

Câu 6: Khi  một tải R nối vào nguồn có suất điện động ξ, điện trở trong r mà công suất mạch ngoài cực đại thì: A. IR = ξ  

B. r = R   

C. PR = ξ.I   

D. I = ξ/r
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Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ. 
R1 = R2 = RV = 50Ω, ξ = 3V, r = 0.

Bỏ qua điện trở dây nối, số chỉ vôn kế là:

A. 0,5V  

B. 1V  



C. 1,5V  

 D. 2V
Câu 8: Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện thế hai cực nguồn là 3,3V; khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 3,5V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn: 
A. 3,7V; 0,2Ω  

B.3,4V; 0,1Ω  
C.6,8V;1,95Ω  
 D. 3,6V; 0,15Ω  

Câu 9: Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực: 

A. Cu-long  

B. hấp dẫn 

 C. lực lạ   

D. điện trường

Câu 10: Chọn một đáp án sai:
A. cường độ dòng điện đo bằng ampe kế  B. để đo cường độ dòng điện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch 

C. dòng điện qua ampe kế đi vào chốt dương, đi ra chốt âm của ampe kế 

D. dòng điện qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế

Câu 11: Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là:

A. vôn(V), ampe(A), ampe(A)  


B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C) 

C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V)  


D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J)

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, 
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R1 = R2 = 2Ω; R3 = R5 = 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể. 

Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

A. 0,5A  

 B. 1A  




C. 1,5A  

D. 2A

Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ câu 1. 
Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω,

 R3 = R5 = 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
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Tìm số chỉ của ampe kế:

A. 0,25A  
B. 0,5A  
C. 0,75A  
D. 1A

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ. 
Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W;

 Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. 

Tính giá trị của R2:

A. 5Ω 


B. 6Ω 


C. 7Ω 


D. 8Ω

Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ câu 3. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R1:

A. 0,24Ω 

B. 0,36Ω 

C. 0,48Ω 

D. 0,56Ω
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Tiết ppct: 21 -22
THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn điện để xác định suất điện động và điện trở trong của một Pin điện hóa.

2. Kĩ năng

Lắp ráp mạch điện

Sử dụng đồng hồ đa năng hiện số với các chức năng đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được cách xác định suất điện động của pin điện hóa.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức xác định suất điện động của pin điện hóa.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về xác định suất điện động của pin điện hóa.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và hướng đãn làm thí nghiệm
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và xử lý số liệu
- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về toàn mạch. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- - Tìm hiểu về giải một số bài toán về toàn mạch.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Xác định suất điện động của pin điện hóa.

	- Biết xác định suất điện động của pin điện hóa.

	- Nêu được phương pháp xác định suất điện động của pin điện hóa.

	- Biết cách chiều dòng điện, xác định suất điện động của pin điện hóa.
.
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về toàn mạch, ứng dụng thực tế


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu ráp thí nghiệm.

1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: xác định suất điện động của pin điện hóa.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu xác định suất điện động của pin điện hóa.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách xác định suất điện động của pin điện hóa.
.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu xử lý số liệu.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về toàn mạch.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về toàn mạch PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

1. Câu hỏi: 
a. Vẽ mạch và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa theo phương án thứ nhất của thí nghiệm này.

b. Vẽ mạch và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa theo phương án thứ hai của thí nghiệm này.

c. Muốn sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số làm chức năng miliampe kế hoặc vôn kế một chiều, ta phải làm thế nào? Nêu những điểm cần chú ý thực hiện khi sử dụng đồng hồ này.

d. Tại sao có thể mắc nối tiếp vôn kế với pin điện hóa thành mạch kín để đo hiệu điện thế U giữa hai cực của pin, nhưng không được mắc nối tiếp miliampe kế với pin này tạo thành mạch kín để đo cường độ dòng điện chạy qua pin?

e. Tại sao cần phải mắc thêm điện trở bảo vệ R0 nối tiếp với pin điện hóa trong mạch điện?

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

2. Kết quả:
Bảng 12.1. 
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* Phương án thứ nhất

a. Vẽ đồ thị U=f(I) trên giấy 

b. Nhận xét và kết luận:

- Dạng đồ thị U=f(I) có giống với hình 12.5 không.

- Hệ thức 12.1 đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có được nghiệm đúng không.

c. Xác định tọa độ U0  và Im của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị U=f(I) cắt trục tung và trục hoành: 
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Từ đó suy ra: 
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Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

[image: image262.wmf]3

R

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ
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Tìm R để PNmax. Tính PNmax?

[image: image263.wmf]2

R

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ
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Tìm R để PRmax. Tính PRmax?

[image: image264.wmf]1

R


Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ
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Tính Cường độ dòng điện qua các điện trở và tính hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn?

a. Tìm R để PRmax. Tính PRmax?

b. Tìm R để PNmax. Tính PNmax?

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 23
ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được các khái niệm cơ bản trong các phần đã học: Dòng điện, dòng điện không đổi, các định luật về dòng điện trong toàn mạch và trong các đoạn mạch

2. Kĩ năng

- Làm được một số bài tạp đơn giản có liên quan

- Vận dụng thành thạo các công thức để giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau 
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và hướng đãn làm thí nghiệm
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải một số bài toán về toàn mạch.

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và xử lý số liệu
- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giải một số bài toán về toàn mạch. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về giải một số bài toán về toàn mạch.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau.

	- Biết giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
	- Nêu được phương pháp giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau

	- Biết cách chiều dòng điện, giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
	- Vận dụng được các công thức giải một số bài toán về toàn mạch, ứng dụng thực tế


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau

1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về toàn mạch.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về toàn mạch PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Định luật Ohm đối với toàn mạch.

1. Độ giảm thế.

Trong đoạn mạch AB chỉ chứa điện trở R, ta có:

UAB = IR

Tích IR gọi là 

2. [image: image265.wmf]3
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Định luật Ohm đối với toàn mạch.

Xét đoạn mạch như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở tương đương của mạch ngoài là RN, cường độ dòng điện qua mạch là I.

Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng
………………………….
Và cường độ dòng điện trong mạch:……………………
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với……………………….


Và tỉ lệ nghịch với
…………………………..

3. Định luật Ohm đối với đoạn mạch
[image: image177.png]



Quy tắc xét dấu cho E  và I


II. Nhận xét.

1. Hiện tượng đoản mạch.

- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ (RN = 0). Khi đó, Cường độ dòng điện có giá trị

- Khi đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và gây ra thiệt hại là


2. Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Như vậy định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 
3.   Hiệu suất của nguồn điện.

* Ghi chú
Xem lại các công thức ghép điện trở nối tiếp, song song đã học ở cấp 2


Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1
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Câu 1
Cho mạch điện (hình vẽ) nguồn điện có suất điện động [image: image178.wmf]x

 = 10V; điện trở trong r = 0,2
[image: image179.wmf]W

, trên bóng đèn có ghi 3V-0,75W các điện trở lần lượt R1 = R2 = 4
[image: image180.wmf]W

. 

a. Tính điện trở mạch ngoài?

b. Tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch ngoài

c. Học sinh được chọn một trong hai ý sau:

    + Tính hiệu suất của nguồn điện?

    + Nhận xét độ sáng của đèn?


	


Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W;

 Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. 

Tính giá trị của R2:

A. 5Ω 


B. 6Ω 


C. 7Ω 


D. 8Ω

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ câu 32. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R1:

A. 0,24Ω 

B. 0,36Ω 

C. 0,48Ω 

D. 0,56Ω

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

[image: image267.wmf]Ä

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ
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Tìm R để PNmax. Tính PNmax?
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Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ
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Tìm R để PRmax. Tính PRmax?
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Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ
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Tính Cường độ dòng điện qua các điện trở và tính hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn?

a. Tìm R để PRmax. Tính PRmax?

b. Tìm R để PNmax. Tính PNmax?

F. RÚT KINH NGHIỆM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 8/2018






Tiết ppct: 25
Chương III     
DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Nêu được tính chất điện chung của các kim loại, sự phụ thuộc của điẹn trở suất của kim loại theo nhiệt độ.
-  Nêu được nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.

2. Kĩ năng


Giải thích được các tính chất điện chung của các kim loại dựa trên thuyết elec tron về tính chất điện của các kim loại.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về các dạng nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu 

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Tìm hiểu về giải một số bài toán về nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung chính của thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.
	- Biết giải bài tập về thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.
	- Nêu được thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.

	- Biết cách giải thích thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.


	- Vận dụng được thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.




III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải thích thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến thuyết electron về tính chất điện của các kim loại và công thức tính điện trở suất của các kim loại.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giải một số bài toán về toàn mạch PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Bản chất dòng điện trong kim loại.

1. Tổng quan.

- Hạt tải điện trong kim loại là


2. Bản chất dòng điện trong kim loại.

3. Điện trở của kim loại.

- 


- Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại?
II. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ.

- Khi nhiệt độ tăng


- Hệ số nhiệt điện trở 
[image: image188.wmf]a

 của mỗi kim loại phụ thuộc vào


III. Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn.

- Khi nhiệt độ giảm


IV. Hiện tượng nhiệt điện.

1. Cấu tạo cặp nhiệt điện.

2. Suất điện động nhiệt điện.

- 


- Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào


- Ứng dụng của cặp nhiệt điện


* Ghi chú
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1. Hạt mang tải điện trong kim loại là


A. ion dương và ion âm.



B. electron và ion dương.
C. electron tự do.




D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 2. Khi nhiệt độ tăng điện trở của kim loại tăng là do

A. số electron tự do trong kim loại tăng.
B. số ion dương và ion âm trong kim loại tăng.

C. các ion dương và các electron chuyển động hỗn độn hơn.
D. sợi dây kim loại nở dài ra.

Câu 3. Khi nhiệt độ thay đổi thì điện trở của kim loại


A. Tăng khi nhiệt độ giảm.

B. Tăng khi nhiệt độ tăng.


C. Không đổi khi nhiệt độ thay đổi.


D. Tăng hay giảm khi nhiệt độ tăng tuỳ thuộc bản chất kim loại.

Câu 4. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)


A. tăng đến vô cực.



B. giảm đến một giá trị khác không.


C. giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
D. không thay đổi.

Câu 5. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng khi nhiệt độ


A. hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.


B. hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị khác không.


C. tăng tới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.


D. tăng tới dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Một cặp nhiệt điện sắt – constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 µV/K. Người ta nhúng hai mối hàn của cặp nhiệt điện này vào hai chất lỏng có nhiệt độ tương ứng là – 20 C và 780C. Suất điện động nhiệt điện trong cặp nhiệt điện này bằng


A. 52,76 mV.
B. 41, 60 mV.

C. 39,52 mV.

D. 4,16 mV.

Câu 2. Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động (T được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến 5000 C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là 6 mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là


A. 125.10-6 V/K.
B. 25.10-6 V/K.

C. 125.10-7 V/K.
D. 6,25.10-7 V/K

Câu 3. Một dây bạch kim ở 200 C có điện trở suất (0 = 10,6.10-8(m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là ( = 3,9.10-3 K-1. Điện trở suất ( của dây dẫn này ở 5000 C là

A. ( = 31,27.10-8(m.B. ( = 20,67.10-8(m.
C. ( = 30,44.10-8(m.D. ( = 34,28.10-8(m.

Câu 4. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt nhiệt điện động (T = 65 (V/K đặt trong không khí ở 20 0C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232 0C. Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện khi đó là


A. 13,00 mV.
B. 13,58 mV.

C. 13,98 mV.


D. 13,78 mV.
Câu 5. Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 220 V thì dây tóc có điện trở xấp xĩ 970 (. Hỏi bóng đèn có thể thuộc loại nào dưới đây?

A.220 V - 25 W.    B. 220 V - 50 W.
C. 220 V - 100 W.

D. 220 V - 200 W.

Câu 6. Một sợi dây đồng có điện trở 37 Ω ở nhiệt độ 500C. Ở nhiệt độ nào thì diện trở của sợi dây đó 43 Ω? Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là α = 0,004K-1.


A. 750 C.

B. 850 C.

C. 950 C.


D. 1050 C.
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Tiết ppct: 26 +27

DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂT ĐIỆN PHÂN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được chất điện phân và các hạt tải điện trong chất đó. Nội dung thuyết điện li.

- Nắm được bản chất dòng điện trong chất điện phân.

- Tìm được công thức của dịnh luật Fa-ra-đây. Phát biểu nội dung định luật.

2. Kĩ năng


- Giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa vào thuyết điện tử. Nêu được hiện tượng dương cực tan và giải thích nó.

- hs nêu được tính chất điện của chất điện phân. Giải thích được sự hình thành hiệu điện thế điện hóa

- Ứng dụng của hiện tượng điện phân.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến nội dung chính của dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về nội dung chính dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu 

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về nội dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

	- Biết giải bài tập về dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
	- Nêu được dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

	- Biết cách giải dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

	- Vận dụng được dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây.



III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải bài tập dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Thuyết  điện li.

- Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân li thành các ion dương và ion âm.

- Trong các muối hoặc bazơ nóng chảy, các phân tử cũng bị phân li thành các ion. Các ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

- Mỗi ion mang một số nguyên điện tích nguyên tố. Số điện tích nguyên tố của ion là hóa trị của nguyên tố ấy.
Ta gọi chung những dung dịch và chất nóng chảy như trên là chất điện phân.
II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân.

- Hạt tải điện trong chất điện phân là


- Dòng điện trong chất điện phân là 


- Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại vì


- Dòng điện trong chất điện phân tải cả vật chất theo.

* Chú ý: ion dương gọi là cation, ion âm gọi là anion.
         Nơi mà ion dương đi về gọi là catod, nơi mà ion âm đi về gọi là anod
III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan.

1. Cấu tạo bình điện phân.

- 


- Ở anôt:


- Ở catôt:


2.   Hiện tượng dương cực tan.

- Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi


- 


- Khi có hiện tượng dương cực tan, bình điện phân xem như một điện trở thuần R, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ohm I = U/R.

* Chú ý: Bình điện phân với điện cực trơ được xem như là máy thu điện có suất phản điện Ep và điện trở trong rp.

IV. Các định luật Faraday.

1. Định luật Faraday thứ nhất.

2. Định luật Faraday thứ hai.

Công thức Faraday: 

V. Ứng dụng của hiện tượng điện phân.

Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống như điều chế hóa chất, luyện nhôm, mạ điện.

* Ghi chú
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1. Hạt mang tải điện trong chất điện phân là


A. ion dương và ion âm.


B. electron và ion dương.


C. electron.




D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 2. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất điện phân


A. tăng.

B. giảm.

C. không đổi.

D. có khi tăng có khi giảm.

Câu 3. Cho dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng trong thời gian 16 phút 5 giây. Khối lượng đồng giải phóng ra ở cực âm là


A. 0,24 kg.

B. 24 g.

C. 0,24 g.

D. 24 kg.

Câu 4. Cho dòng điện có cường độ 2 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối đồng có cực dương bằng đồng trong 1 giờ 4 phút 20 giây. Khối lượng đồng bám vào cực âm là


A. 2,65 g.

B. 6,25 g.

C. 2,56 g.

D. 5,62 g.

Câu 5. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5 (. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là


A. 4,32 mg.

B. 4,32 g.

C. 2,16 mg.

D. 2,14 g.

Câu 6. Đương lượng điện hóa của niken k = 0,3.10-3 g/C. Một điện lượng 2C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catôt là

A. 6.10-3 g.

B. 6.10-4 g.

C. 1,5.10-3 g.

D. 1,5.10-4 g.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Bình điện phân đựng dung dịch bạc đồng sunphat (CuSO4) có cực dương bằng đồng. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 63,5 g/mol, có hoá trị 2. Sau thời gian điện phân 30 phút có 1,143 g đồng bám vào catôt của bình điện phân này. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là


A. 0,97 A.

B. 1,93 A.

C. 1,93mA.

D. 0,97 m A.

Câu 2. Bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có cực dương bằng bạc. Biết bạc có khối lượng mol nguyên tử là 108 g/mol, có hoá trị 1. Sau thời gian điện phân 5 phút có 316 mg bạc bám vào catôt của bình điện phân này. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là


A. 0,49 A.

B. 0,94 A.

C. 1,94 A.

D. 1,49 A.

Câu 3. Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m2 = 41,04g thì khối lượng đồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu? Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 108, nAg = 1.


A. 12,16 g.

B. 6,08 g.

C. 24,32 g.

D. 18,24 g.

Câu 4. Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình (1) chứa dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng đồng, bình (2) chứa dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình (2) là m2 = 41,04g thì khối lượng đồng bám vào catôt của bình (1) là bao nhiêu? Biết A1 = 64, n1 = 2, A2 = 108, n2 = 1.


A. 12,16g.

B. 6,08g.

C. 24,32g.

D. 18,24g.

Câu 5. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng được nối vào hiệu điện thế một chiều U = 3 V. Sau 16 phút 5 giây khối lượng của catôt tăng thêm 6,36 mg. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, có hoá trị 2. Điện trở của bình điện phân là


A. 150 (.

B. 15 (.

C. 300 (.

D. 60 (.
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BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được chất điện phân và các hạt tải điện trong chất đó. Nội dung thuyết điện li.

- Nắm được bản chất dòng điện trong chất điện phân.

- Tìm được công thức của dịnh luật Fa-ra-đây. Phát biểu nội dung định luật.

2. Kĩ năng


- Giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa vào thuyết điện tử. Nêu được hiện tượng dương cực tan và giải thích nó.

- hs nêu được tính chất điện của chất điện phân. Giải thích được sự hình thành hiệu điện thế điện hóa

- Ứng dụng của hiện tượng điện phân.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến nội dung chính của dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về nội dung chính dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu 

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về nội dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

	- Biết giải bài tập về dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
	- Nêu được dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

	- Biết cách giải dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây

	- Vận dụng được dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây.



III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải bài tập dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến dòng điện trong chất điện phân, công thức của dịnh luật Fa-ra-đây PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

- Hạt tải điện trong chất điện phân là


- Dòng điện trong chất điện phân là 


- Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại vì


- Dòng điện trong chất điện phân tải cả vật chất theo.

* Chú ý: ion dương gọi là cation, ion âm gọi là anion.
         Nơi mà ion dương đi về gọi là catod, nơi mà ion âm đi về gọi là anod
1. Cấu tạo bình điện phân.

- 


- Ở anôt:


- Ở catôt:


2.   Hiện tượng dương cực tan.

- Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi


- 


- Khi có hiện tượng dương cực tan, bình điện phân xem như một điện trở thuần R, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ohm I = U/R.

* Chú ý: Bình điện phân với điện cực trơ được xem như là máy thu điện có suất phản điện Ep và điện trở trong rp.

2. Định luật Faraday thứ nhất.

3. Định luật Faraday thứ hai.

Công thức Faraday: 

VI. Ứng dụng của hiện tượng điện phân.

Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống như điều chế hóa chất, luyện nhôm, mạ điện.

* Ghi chú
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng được nối vào hiệu điện thế một chiều U = 3 V. Sau 16 phút 5 giây khối lượng của catôt tăng thêm 6,36 mg. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, có hoá trị 2. Điện trở của bình điện phân là


A. 150 (.

B. 15 (.

C. 300 (.

D. 60 (.

Câu 2. Khi điện phân dung dịch nhôm oxit Al2O3 nóng chảy, người ta cho dòng điện cường độ 20 kA chạy qua dung dịch này. Biết nhôm có khối lượng mol nguyên tử là 27 g/mol, có hoá trị 3. Xách định thời gian điện phân để thu được một tấn nhôm.


A. 194 h.

B. 491 h.

C. 149 h.

D. 419 h.
Câu 3. Bóng đèn của tivi hoạt động ở điện áp (hiệu điện thế) 30 kV. Giả thiết rằng electron rời khỏi catôt với vận tốc ban đầu bằng không. Động năng của electron khi chạm vào màn hình là


A. 4,8.10-16 J.
B. 4,8.10-15 J.

C. 8,4.10-16 J.

D. 8,4.10-15 J.

Câu 4. Hạt mang tải điện trong chất điện phân là


A. ion dương và ion âm.


B. electron và ion dương.


C. electron.




D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 5. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất điện phân


A. tăng.

B. giảm.

C. không đổi.

D. có khi tăng có khi giảm.

Câu 6. Cho dòng điện có cường độ 0,75 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng trong thời gian 16 phút 5 giây. Khối lượng đồng giải phóng ra ở cực âm 
A. 0,24 kg.

B. 24 g.

C. 0,24 g.

D. 24 kg.

Câu 7. Cho dòng điện có cường độ 2 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối đồng có cực dương bằng đồng trong 1 giờ 4 phút 20 giây. Khối lượng đồng bám vào cực âm là


A. 2,65 g.

B. 6,25 g.

C. 2,56 g.

D. 5,62 g.

Câu 8. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2,5 (. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là


A. 4,32 mg.

B. 4,32 g.

C. 2,16 mg.

D. 2,14 g.

Câu 9. Đương lượng điện hóa của niken k = 0,3.10-3 g/C. Một điện lượng 2C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catôt là

A. 6.10-3 g.

B. 6.10-4 g.

C. 1,5.10-3 g.

D. 1,5.10-4 g.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m2 = 41,04g thì khối lượng đồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu? Biết ACu = 64, nCu = 2, AAg = 108, nAg = 1.


A. 12,16 g.

B. 6,08 g.

C. 24,32 g.


D. 18,24 g.

Câu 2. Bình điện phân đựng dung dịch bạc đồng sunphat (CuSO4) có cực dương bằng đồng. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 63,5 g/mol, có hoá trị 2. Sau thời gian điện phân 30 phút có 1,143 g đồng bám vào catôt của bình điện phân này. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là


A. 0,97 A.

B. 1,93 A.

C. 1,93mA.


D. 0,97 m A.

Câu 3. Bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có cực dương bằng bạc. Biết bạc có khối lượng mol nguyên tử là 108 g/mol, có hoá trị 1. Sau thời gian điện phân 5 phút có 316 mg bạc bám vào catôt của bình điện phân này. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là


A. 0,49 A.

B. 0,94 A.

C. 1,94 A.


D. 1,49 A.

Câu 4. Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình (1) chứa dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng đồng, bình (2) chứa dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình (2) là m2 = 41,04g thì khối lượng đồng bám vào catôt của bình (1) là bao nhiêu? Biết A1 = 64, n1 = 2, A2 = 108, n2 = 1.


A. 12,16g.

B. 6,08g.

C. 24,32g.


D. 18,24g.

Câu 5. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng được nối vào hiệu điện thế một chiều U = 3 V. Sau 16 phút 5 giây khối lượng của catôt tăng thêm 6,36 mg. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, có hoá trị 2. Điện trở của bình điện phân 


A. 150 (.

B. 15 (.

C. 300 (.


D. 60 (.

Câu 6. Cho mạch điện như hình vẽ

Với 
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a. RN?

b. I1, I2, Ib?

c. mCu bám vào Catôt trong thời gian 16ph5s

d. Nếu thay bình điện phân trên với dung dịch H2SO4 với các điện cực là Graphit thì. Tính Khối lượng Hiđrô và Oxi thoát ra ở các điện cực trong 1h. Giả thiết rằng cường độ dòng điện trong bình điện phân không thay đổi.

e. Tính thể tích khí Hiđrô thoát ra đó trong ĐKTC


f. Hiệu suất nguồn

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 29+30
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


- Hiểu đươc bản chất của dòng điện trong chất khí, mô tả sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế.

- Trình bày được hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trình phóng diện qua chât khí.

- Mô tả đươc cách tạo tia lửa điện và nêu được nguyên nhân hình thành tia lửa điện.
- Mô tả đươc cách tạo hồ quang điện,nêu được điều kiện tạo hồ quang điệnvà các ứng dụng chính của hồ quang điện.
2. Kĩ năng


- Rèn luyện kĩ năng giải thích các hiện tương vật lí: sét, hồ quang điện 


- Rèn luyện kĩ năng thu thập thông tin khi đọc tài liệu

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến nội dung chính bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về dòng điện trong chất bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về nội dung chính bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu 

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện
	- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Vận dụng bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện PHT3

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Chất khí là môi trường cách điện.

Ở điều kiện thường, chất khí không dẫn điện vì


II. Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường.

- Ở điều kiện áp suất thường (1atm), nếu đun nóng hay chiếu tia tử ngoại vào một khối khí thì khối khí trở nên dẫn điện được.

Vậy khi đun nóng hay chiếu bức xạ có năng lượng cao vào một khối khí thì ta đã làm tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí.

III. Bản chất dòng điện trong chất khí. 

1. Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa.

- Sự ion hóa chất khí:


- Tác nhân ion hóa:


2.   Bản chất dòng điện trong chất khí.

- Hạt tải điện trong chất khí là


- Dòng điện trong chất khí là


3.   Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí.

- Quá trình dẫn điện (phóng điện) không tự lực của chất khí là quá trình dẫn điện chỉ tồn tại khi
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- Quá trình dẫn điện không tự lực không tuân theo định luật Ohm.

4.   Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực.

- Hiện tượng nhân số hạt tải điện


- 


IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

1. Định nghĩa

2. Cách để dòng điện tạo ra hạt tải điện mới trong chất khí.

· Dòng điện chạy qua chất khí làm nhiệt độ khí tăng rất cao, khiến phân tử khí bị ion hóa.

· Điện trường trong chất khí rất lớn, khiến phân tử khí bị ion hóa ngay ở nhiệt độ thấp.

· Catôt bị dòng điện đun nóng đỏ, làm cho nó có khả năng phát ra electron. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phát xạ nhiệt electron.

· Catôt bị các ion dương có năng lượng lớn đập vào, làm bật electron ra khỏi catôt.

V. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện

1. Định nghĩa.

2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện.

3. Ứng dụng.

VI. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện.

1. Định nghĩa.

2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện.

3. Ứng dụng.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các:

A. electron theo chiều điện trường 


B. ion dương theo chiều  điện trường và ion âm ngược chiều điện trường

C. ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường

D. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron theo chiều điện trường

Câu 2: Đường đặc trưng vôn – ampe của chất khí có dạng:
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Câu 3: Chọn một đáp án sai:
A. Ở điều kiện bình thường không khí là điện môi  
B. Khi bị đốt nóng không khí dẫn điện
C. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa 
D. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm

Câu 4: Khi nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế, nhận xét nào sau đây là sai: 


A. Khi tăng dần hiệu điện thế từ giá trị 0 đến Uc sự phóng điện chỉ sảy ra khi có tác nhân ion hóa, đó là sự phóng điện tự lực.

B. Khi U ≥ Ub cường độ dòng điện đạt giá trị bão hòa dù U có tăng

C. Khi U > Uc thì cường độ dòng điện giảm đột ngột.  


D. Đường đặc tuyến vôn – ampe không phải là đường thẳng

Câu 5: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng điện trong môi trường:

A. chất khí   

B. chân không   
C. kim loại   

D. chất điện phân
Câu 6: Chọn một đáp án sai: 

A. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực         

B. Hồ quang điện xảy ra trong chất khí ở áp suất cao

C. Hồ quang điện xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa 2 điện cực có hiệu điện thế không lớn

D. Hồ quang điện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh

Câu 7: Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực:

A. tia lửa điện  
B. sét 


C. hồ quang điện  
D. cả 3 đều đúng

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Bản chất của dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời chủ yếu của


A. các electron tự do.




B. các ion dương và ion âm.

C. các ion dương, ion âm và electron tự do.

D. các electron tự do và các lỗ trống.

Câu 2. Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt tải điện trong chất khí ở điều kiện thường là


A. các electron bứt khỏi các phân tử khí.

B. sự ion hóa do va chạm.


C. sự ion hoá do các tác nhân đưa vào trong chất khí.


D. không cần nguyên nhân nào cả vì đã có sẵn rồi.

Câu 3. Chọn câu sai
A. Ở điều kiện bình thường, không khí là điện môi

B. Khi bị đốt nóng chất khí trở nên dẫn điện.

C. Nhờ tác nhân ion hóa, trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện.

D. Khi nhiệt độ hạ đến dưới 0 0C các chất khí dẫn điện tốt.
Câu 4. Khi chất khí bị đốt nóng, các hạt tải điện trong chất khí


A. chỉ là ion dương.


B. chỉ là electron.


C. chỉ là ion âm.



D. là electron, ion dương và ion âm.

Câu 5. Dòng điện trong chất khí


A. Có cường độ dòng điện luôn luôn tăng khi hiệu điện thế tăng.


B.  Luôn tồn tại khi trong chất khí có điện trường.


C. Là dòng chuyển dời có hướng của các phân tử, nguyên tử.


D. Là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và các electron.

Câu 6. Ở điều kiện bình thường chất khí không dẫn điện vì


A. có nhiều electron tự do.


B. có nhiều ion dương và ion âm.


C. có nhiều electron tự do và lỗ trống.

D. có rất ít các hạt tải điện.

F. RÚT KINH NGHIỆM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tiết ppct: 31
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


- Hiểu đươc bản chất của dòng điện trong bán dẫn, chất khí, mô tả sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế.

- Trình bày được hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trình phóng diện qua chât khí.

- Mô tả đươc cách tạo tia lửa điện và nêu được nguyên nhân hình thành tia lửa điện.
- Mô tả đươc cách tạo hồ quang điện,nêu được điều kiện tạo hồ quang điệnvà các ứng dụng chính của hồ quang điện.
2. Kĩ năng


- Rèn luyện kĩ năng giải thích các hiện tương vật lí: sét, hồ quang điện 


- Rèn luyện kĩ năng thu thập thông tin khi đọc tài liệu

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến nội dung chính bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về dòng điện trong chất bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về nội dung chính bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu 

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu  về bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện
	- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Vận dụng bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện PHT3

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

VII. Chất khí là môi trường cách điện.

Ở điều kiện thường, chất khí không dẫn điện vì


VIII. Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường.

- Ở điều kiện áp suất thường (1atm), nếu đun nóng hay chiếu tia tử ngoại vào một khối khí thì khối khí trở nên dẫn điện được.

Vậy khi đun nóng hay chiếu bức xạ có năng lượng cao vào một khối khí thì ta đã làm tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí.

IX. Bản chất dòng điện trong chất khí. 

1. Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa.

- Sự ion hóa chất khí:


- Tác nhân ion hóa:


2.   Bản chất dòng điện trong chất khí.

- Hạt tải điện trong chất khí là


- Dòng điện trong chất khí là


3.   Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí.

- Quá trình dẫn điện (phóng điện) không tự lực của chất khí là quá trình dẫn điện chỉ tồn tại khi
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- Quá trình dẫn điện không tự lực không tuân theo định luật Ohm.

4.   Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực.

- Hiện tượng nhân số hạt tải điện


X. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

1. Định nghĩa

2. Cách để dòng điện tạo ra hạt tải điện mới trong chất khí.

· Dòng điện chạy qua chất khí làm nhiệt độ khí tăng rất cao, khiến phân tử khí bị ion hóa.

· Điện trường trong chất khí rất lớn, khiến phân tử khí bị ion hóa ngay ở nhiệt độ thấp.

· Catôt bị dòng điện đun nóng đỏ, làm cho nó có khả năng phát ra electron. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phát xạ nhiệt electron.

· Catôt bị các ion dương có năng lượng lớn đập vào, làm bật electron ra khỏi catôt.

XI. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện

1. Định nghĩa.

2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện.

3. Ứng dụng.

XII. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện.

1. Định nghĩa.

2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện.

3. Ứng dụng.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1. Dòng điện trong chất khí


A. Có cường độ dòng điện luôn luôn tăng khi hiệu điện thế tăng.


B.  Luôn tồn tại khi trong chất khí có điện trường.


C. Là dòng chuyển dời có hướng của các phân tử, nguyên tử.


D. Là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và các electron.

Câu 2. Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt tải điện trong chất khí ở điều kiện thường là


A. các electron bứt khỏi các phân tử khí.

B. sự ion hóa do va chạm.


C. sự ion hoá do các tác nhân đưa vào trong chất khí.


D. không cần nguyên nhân nào cả vì đã có sẵn rồi.

Câu 3. Chọn câu sai

A. Ở điều kiện bình thường, không khí là điện môi.



B. Khi bị đốt nóng chất khí trở nên dẫn điện.


C. Nhờ tác nhân ion hóa, trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện.


D. Khi nhiệt độ hạ đến dưới 0 0C các chất khí dẫn điện tốt.
Câu 4. Khi chất khí bị đốt nóng, các hạt tải điện trong chất khí


A. chỉ là ion dương.



B. chỉ là electron.


C. chỉ là ion âm.




D. là electron, ion dương và ion âm.

Câu 5. Bản chất của dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời chủ yếu của


A. các electron tự do.



B. các ion dương và ion âm.

C. các ion dương, ion âm và electron tự do.
D. các electron tự do và các lỗ trống.

Câu 6. Ở điều kiện bình thường chất khí không dẫn điện vì


A. có nhiều electron tự do.


B. có nhiều ion dương và ion âm.


C. có nhiều electron tự do và lỗ trống.

D. có rất ít các hạt tải điện.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí là


A. quá trình dẫn điện của chất khí khi không cần tác nhân ion hóa.


B. quá trình dẫn điện của chất khi cần phải có tác nhân ion hóa.


C. quá trình dẫn điện của chất khí ở nhiệt độ và áp suất rất cao. 



D. quá trình dẫn điện của chất khí khi có điện trường rất mạnh.

Câu 2. Để tạo ra hồ quang điện giữa hai thanh than, lúc đầu người ta cho hai thanh than tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Việc làm trên nhằm mục đích


A. để tạo ra sự phát xạ nhiệt electron.

B. để các thanh than nhiễm điện trái dấu.


C. để các thanh than trao đổi điện tích.

D. để tạo ra hiệu điện thế lớn hơn.

Câu 3. Tia lửa điện hình thành do


A. Catôt bị các ion dương đập vào làm phát ra electron.


B. Catôt bị nung nóng phát ra electron.


C. Quá trình tao ra hạt tải điện nhờ điện trường mạnh.


D. Chất khí bị ion hóa do tác dụng của tác nhân ion hóa.

Câu 4. Đối với dòng điện trong chất khí

A.Dòng điện trong chất khi tuân theo định luật Ôm. 

B. Để có dòng điện trong chất khí thì catôt phải được nung nóng đỏ.


C. Có hiện tượng hồ quang khi các ion đến đập vào catôt làm catôt phát ra electron.


D. Tia lữa điện là sự phóng điện xảy ra trong chất khí khi có điện trường.

F. RÚT KINH NGHIỆM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 8/2018






Tiết ppct: 32+33
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


- Giới thiệu cho học sinh những tính chất quan trọng của chất bán dẫn.

- Nêu được tính chất chung của vật liệu làm bán dẫn, các loại bán dẫn, các hạt mang điện cơ bản trong mỗi loại

- Nắm được bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

- Nắm được cấu tạo và hoạt động của các linh kiện bán dẫn sau: Điện trở nhiệt, điện trở quang, điôt chỉnh lưu, điôt phát quang, tranzito lưỡng cực.

- Biết được tầm quang trọng và nhận dạng các loại trên trong thực tế

2. Kĩ năng


- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng nhận biết và có thể thay thế lắp đặt một số mạch bán dẫn đơn giản trong các thiết bị có sử dụng bán dẫn trong phòng thí nghiệm cũng như trong gia đình.

- Làm cho học sinh hiểu chính xác hơn về chất bán dẫn. Bán dẫn không phải vật liệu chỉ cho chạy điện theo một chiều. Bán dẫn không phải luôn luôn có hệ số nhiệt trở âm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến nội dung bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về dòng điện trong chất bán dẫn


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về nội dung chính bản chất bán dẫn

Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu 

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về bản chất của dòng điện trong bán dẫn (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện
	- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Vận dụng bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:
Hoạt động 1: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong bán dẫn 
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn PHT3

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Chất bán dẫn và tính chất.

1. Chất bán dẫn.

2. Tính chất.

II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.

1.  Electron và lỗ trống.

2. Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn.

3. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.

III. Lớp chuyển tiếp p – n.

Lớp chuyển tiếp p – n là 


1. Lớp nghèo.

2. Dòng điện chạy qua lớp nghèo.
3. Hiện tượng phun hạt tải điện.
IV. Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.

· Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có một lớp chuyển tiếp p – n.

· Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chủ yếu chạy theo chiều từ


V. Tranzito lưỡng cực n – p –n. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động.

*

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do lớn hơn mật độ lỗ trống:

A. bán dẫn tinh khiết   


B. bán dẫn loại p  


C. bán dẫn loại n       


D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n

Câu 2: Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do và mật độ lỗ trống bằng nhau:

A. bán dẫn tinh khiết 
 

B. bán dẫn loại p  


C. bán dẫn loại n       


D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n
Câu 3: Chọn một đáp án sai khi nói về tính chất điện của bán dẫn:

A. Điện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi

B. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng

C. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể

D. Điện dẫn suất σ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng

Câu 4: Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:

A. Nếu bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n

B. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống cao hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p

C. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống bằng mật độ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết

D. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống cùng hướng điện trường

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:

A. electron tự do  
B. ion   

C. electron và lỗ trống  
D. electron, các ion dương và ion âm

A. Ở nhiệt độ thấp, bán dẫn dẫn điện kém giống như điện môi     

B. Ở nhiệt độ cao bán dẫn dẫn điện khá tốt giống như kim loại  

C. Ở nhiệt độ cao, trong bán dẫn có sự phát sinh các electron và lỗ trống  

D. Dòng điện trong bán dẫn tuân theo định luật Ôm giống kim loại

Câu 2: Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n:

A. có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do  


B. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n

C. dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p  





D. có tính chất chỉnh lưu

Câu 3: Điốt chỉnh lưu bán dẫn:

A. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ p sang n

B. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ n sang p

C. Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với n, cực âm nguồn nối với p, thì nó cho dòng qua

D.Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với p, cực âm nguồn với n, thì nó không cho dòng qua

F. RÚT KINH NGHIỆM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 8/2018







Tiết ppct: 34
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


- Giới thiệu cho học sinh những tính chất quan trọng của chất bán dẫn.

- Nêu được tính chất chung của vật liệu làm bán dẫn, các loại bán dẫn, các hạt mang điện cơ bản trong mỗi loại

- Nắm được bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

- Nắm được cấu tạo và hoạt động của các linh kiện bán dẫn sau: Điện trở nhiệt, điện trở quang, điôt chỉnh lưu, điôt phát quang, tranzito lưỡng cực.

- Biết được tầm quang trọng và nhận dạng các loại trên trong thực tế

2. Kĩ năng


- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng nhận biết và có thể thay thế lắp đặt một số mạch bán dẫn đơn giản trong các thiết bị có sử dụng bán dẫn trong phòng thí nghiệm cũng như trong gia đình.

- Làm cho học sinh hiểu chính xác hơn về chất bán dẫn. Bán dẫn không phải vật liệu chỉ cho chạy điện theo một chiều. Bán dẫn không phải luôn luôn có hệ số nhiệt trở âm.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến nội dung bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giải bài tập về dòng điện trong chất bán dẫn



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập
- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về nội dung chính bản chất bán dẫn


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu 

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về bản chất của dòng điện trong bán dẫn (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).

Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Tìm hiểu về bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện
	- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Biết bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 
	- Vận dụng bản chất của dòng điện trong chất khí, hiện tượng nhân số hạt tải điện 


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:
Hoạt động 1: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
1. Mục tiêu: Biết giải một số bài toán về toàn mạch.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: giải bài tập bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
1. Mục tiêu: Tìm hiểu cách giải bài tập về các dạng mạch điện khác nhau
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn
1. Mục tiêu: Tìm hiểu xử lý số liệu.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong bán dẫn 
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn PHT3

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Chất bán dẫn và tính chất.

1. Chất bán dẫn.

2. Tính chất.

II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.

3.  Electron và lỗ trống.

4. Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn.

5. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.

III. Lớp chuyển tiếp p – n.
Lớp chuyển tiếp p – n là 


6. Lớp nghèo.

7. Dòng điện chạy qua lớp nghèo.
8. Hiện tượng phun hạt tải điện.
IV. Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.

· Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có một lớp chuyển tiếp p – n.

· Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chủ yếu chạy theo chiều từ


V. Tranzito lưỡng cực n – p –n. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động.

*

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1. Chọn câu phát biểu sai khi nói về tính chất điện của bán dẫn


A. Điện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi.


B. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.


C. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.


D. Điện trở của chất bán dẫn tinh khiết tăng khi nhiệt độ tăng.

Câu 2. Chọn câu phát biểu sai khi nói về chất bán dẫn


A. Bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n.


B. Bán dẫn có mật độ lỗ trống cao hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p.


C. Bán dẫn có mật độ lỗ trống bằng mật độ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết.


D. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các ion.

Câu 3. Bán dẫn có mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron tự do là bán dẫn


A. tinh khiết.

B. loại p.

C. loại n.

D. loại p hoặc n

Câu 4. Để có được bán dẫn loại n ta phải pha vào bán dẫn tinh khiết silic một ít tạp chất là các nguyên tố


A. thuộc nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn.


B. thuộc nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn.


C. thuộc nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn.


D. thuộc nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Câu 5. Phát biểu nào dưới đây không đúng? Bán dẫn tinh khiết khác bán dẫn pha lẫn tạp chất ở chổ


A. bán dẫn tinh khiết có mật độ electron và lổ trống gần như nhau.


B. cùng một nhiệt độ, mật độ hạt mang điện tự do trong bán dẫn tinh khiết ít hơn trong bán dẫn có pha tạp chất.


C. điện trở của bán dẫn tinh khiết tăng khi nhiệt độ tăng.


D. khi thay dổi nhiệt độ điện trở của bán dẫn tinh khiết thay đổi nhanh hơn điện trở của bán dẫn có pha tạp chất.

Câu 6. Trong điôt bán dẫn, người ta sử dụng


A. hai loại bán dẫn tinh khiết có bản chất khác nhau.


B. một bán dẫn tinh khiết và một bán dẫn có pha tạp chất.


C. hai loại bán dẫn có pha tạp chất có bản chất khác nhau.


D. hai loại bán dẫn có pha tạp chất có bản chất giống nhau.

Câu 7. Ở bán dẫn tinh khiết


A. số electron tự do luôn nhỏ hơn số lỗ trống.



B. số electron tự do luôn lớn hơn số lỗ trống.


C. số electron tự do và số lỗ trống bằng nhau.



D. tổng số electron và lỗ trống bằng 0.

Câu 8. Chọn phát biểu sai khi nói về chất bán dẫn


A. Ở nhiệt độ thấp chất bán dấn dẫn điện không tốt.


B. Ở nhiệt độ cao chất bán dẫn dẫn điện tương đối tốt.


C. Dòng điện trong chất bán dẫn tuân theo định luật Ôm giống kim loại.


D. Mật độ lỗ trống và electron tự do trong bán dẫn tinh khiết tương đương nhau.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Lớp chuyển tiếp p – n dẫn điện


A. tốt khi dòng điện đi từ n sang p và rất kém khi dòng điện đi từ p sang n.


B. tốt khi dòng điện đi từ p sang n và không tốt khi dòng điện đi từ n sang p.


C. tốt khi dòng điện đi từ p sang n cũng như khi dòng điện đi từ n sang p.


D. không tốt khi dòng điện đi từ p sang n cũng như khi dòng điện đi từ n sang p.

Câu 2. Câu nào dưới đây nói về tạp chất đôno và tạp chất axepto trong bán dẫn là không đúng?


A. Tạp chất đôno làm tăng các electron dẫn trong bán dẫn tinh khiết.


B. Tạp chất axepto làm tăng các lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết.


C. Tạp chất axepto làm tăng các electron trong bán dẫn tinh khiết.


D. Bán dẫn tinh khiết không pha tạp chất thì mật độ electron tự do và các lỗ trống tương đương nhau.

Câu 3. Khi cho hai kim loại khác nhau về bản chất tiếp xúc với nhau thì tại chổ tiếp sẽ có sự khuếch tán


A. ion dương từ kim loại này sang kim loại kia.


B. ion âm từ kim loại này sang kim loại kia.

C. lỗ trống từ kim loại này sang kim loại kia.



D. electron tự do từ kim loại này sang kim loại kia.
Câu 4. Điốt chỉnh lưu bán dẫn


A. có lớp tiếp xúc p–n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ p sang n.


B. có lớp tiếp xúc p–n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ n sang p.


C. nối cực dương của nguồn với n, cực âm nguồn với p, thì cho dòng điện thuận.


D. cho dòng điện chạy qua theo cả hai chiều đều tốt.

Câu 5. Chọn phát biểu sai khi nói về chất bán dẫn

A. Ở nhiệt độ thấp chất bán dẫn gần như không dẫn điện.


B. Ở nhiệt độ cao chất bán dẫn dẫn điện khá tốt.


C. Ở nhiệt độ cao trong chất bán dẫn tinh khiết xuất hiện nhiều electron tự do và nhiều lỗ trống,


D. Dòng điện trong chất bán dẫn tinh khiết tuân theo định luật Ôm.

Câu 6. Khi pha thêm một ít tạp chất có số electron ở lớp ngoài. cùng là 3 electron vào chất bán đẫn có số electron ở lớp ngoài cùng là 4 ta được


A. bán dẫn loại p.




B. bán dẫn loại n.

C. cả hai loại bán dẫn p và n.


D. bán dẫn tinh khiết.

Câu 7. Điều nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p-n?


Lớp chuyển tiếp p-n


A. có điện trở lớn vì ở gần đó có rất ít các hại tải điện tự do.


B. dẫn điện tốt theo chiều từ p sang n.


C. dẫn điện tốt theo chiều từ n sang p.

D. có tính chất chỉnh lưu.

Câu 8. Lớp chuyển tiếp p - n:


A. có điện trở rất nhỏ.



B. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n.


C. không cho dòng điện chạy qua.

D. chỉ cho dòng điện 

chạy theo chiều từ n sang p.

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết: 35 -36
Thực hành
KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Thông qua tiết thực hành để củng cố kiến thức lí thuyết đã học trong chương, xác lập mối liên hệ giữa lý thuyết với thực tế.

- Khảo sát được đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn.

- Vẽ được đường đặc trưng Vôn – ampe của điốt bán dẫn

- Khảo sát được đặc tính khuếch đại của tranzito

- Xác định hệ số khuếch đại dòng của tranzito

2. Về kĩ năng
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng lý thuyết vào các hoạt động thực tế: kỹ năng lắp ráp thí nghiệm, kỹ năng đo đạc, kĩ năng thu số liệu và ký năng tinh toán trên các số liệu thực nghiệm

- Lập được báo cáo, tính được các sai số và tìm ra nguyên nhân

3. Về thái độ
- Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, độc lập nghiên cứu , tác phong lành mạnh và có tính công đồng

- Rèn luyện tính trung thực và khách quan, cách nhìn nhận vấn đề khoa học để có thái độ nghiêm tác trong khoa học

II. Chuẩn bị
- Phổ biến cho họ sinh những nội dung càn phải chuẩn bị trước về kiến thức

- Xem lại lý thuyết về tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn

- Đặc tính khuêch đại của tranzito và cách xác định hệ số khuếch đại dòng của tranzito

- Cấu tạo và cách sự dụng đồng hồ đo điện da năng hiện số. Cách tiến hành đo và lấy kết quả

- Chuẩn bị báo cáo thí nghiệm theo mẫu cho sẵn ở cuối bài thực hành

III. Trình tự dạy và học
Phần A: Khởi động: Tìm hiểu điốt bán dẫn
Phần B: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn
Hoạt động 1: Cơ sở lý thuyết

- GV gọi học sinh nêu tính chất đặc biệt của lớp tiếp xúc n-p của chất bán dẫn và nêu nhận xét

- Một học sinh khác nhận xét mối quan hệ giữa U và I khi sử dụng điốt thuận và điốt ngược và dự đoán đồ thị U(I) trong 2 trường hợp đó

Hoạt động 2: Giới thiệu dụng cụ đo

- Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ đa năng hiện số

- Kết hợp hình vẽ 18.3; 18.4; 18.7 và 18.8 SGK với các dụng cụ bố trí trên hình vẽ để tiến hành thí nghiệm và lấy số hiệu

Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm

Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm hình 18.1. chỉ rõ từng thiết bị và chức năng của từng thiết bị
Hoạt động 4. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Trợ giúp của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Phương pháp đo U và I khi mắc điốt thuận

- Bước 1: Giáo viên hướng dẫn cách mắc mạch điện như hình 18.3 SGK ( chú ý cách đặt các thang đo của ampe kế và vôn kế trong 2 cách mắc.

- Bước 2: Bấm nút “ ON” rồi đọc các chỉ số trên A và V rồi ghi vào bảng thực hành 18.1 SGK

- Làm lại nhiều lần

2. Phương pháp đo U và I khi mắc ngược điốt

- Mắc sơ đồ như hình 18.4 SGK

- Tiến hành thí nghiệm và lấy kết quả ghi vào bảng 18.1 SGK

- Gọi học sinh trả lời các câu C3 SGK
	Hs theo dõi các động tác, phương pháp lắp ráp thí nghiệm của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên đề ra

- Thử lắp lại thí nghiệm theo nhóm

- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét câu trả lời và mạch lắp xong cảu nhóm 1, ý kiến bổ sung

- Học sinh tiếp nhận thông tin

- Học sinh theo dõi các động tác, phương pháp lắp ráp thí nghiệm của giáo viên

- Mỗi tổ nhận 1 bộ thí nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng tiến hành lấy số liệu

- Theo dõi và cùng làm theo giáo viên để lấy số liệu ghi chép vào vở về nhà tính toán

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên đề ra


Phần C: khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito

Hoạt động 2: Cơ sơ lý thuyết

- GV gọi học sinh nêu tính chất đặc biệt của lớp tiếp xúc n-p-n của chất bán dẫn và nêu nhận xét

- Một học sinh khác nhận xét về cách phân cực cho tranzito( hình 18.7)

Hoạt động 3: Giới thiệu dụng cụ đo – tiến hành thí nghiệm

- Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm hình 18.1.Chỉ rõ từng thiệt bị và chức năng của từng thiết bị

- Giới thiệu cách sử dụng đồng hồ đa năng hiện số.

- Kết hợp hình vẽ 18.7 và 18.8 SGK với các dụng cụ bố trí trên hình để tiến hành thí nghiệm và lấy số liệu
	Mắc sơ đồ mạch điện

- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách mắc tranzito và các thiết bị khác theo hình 18.8

Lưu ý một số vấn đề cho học sinh 

+Cách mắc

+ Nguồn

+ Trở

+ Tranzito

- Hướng dẫn trả lời câu C5

Tiến hành các bước thí nghiệm

+ Hướng dẫn tiến hành bốn bước như trong SGK
	+ Mắc sơ đồ 18.8 theo sự hướng dẫn của giáo viên. Chú ý:

Vị trí của bộ nguồn 6V một chiều

- Mắc biến trở R theo kiểu phân áp 

- Mắc microampe kế A1 ở ví trí DCA 200
[image: image192.wmf]m

 nối tiếp với R = 300k
[image: image193.wmf]W

 và cực B của tranzito

- Mắc mimroampe kế A2 ở ví trí DCA 20m nối tiếp với R = 820
[image: image194.wmf]W

 và cực của tranzito

Thực hiện các bước thí nghiệm theo SGK và hướng dẫn của giáo viên

Thực hiện các bước lấy số liệu ghi vào bảng số liệu 18.2


Hoạt động 4: Hướng dẫn báo cáo thí nghiệm
	Trợ giúp của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Mỗi học sinh làm 1 bản báo cáo ghi đầy đủ các mục

+ Họ, tên, lớp

+ Mục tiêu thí nghiệm

+ Cơ sở lý thuyết

+ Cách tiến hành

- Dặn học sinh về nhà làm báo cáo
	Trình bày kết quả: Ghi đầy đủ số liệu và tính toán vào các bảng ở trang 113 SGK

- Nhận xét:

+ Độ chính xác

+ Nguyên nhân

+ Cách khắc phục

+ Trả lời phần nhận xét và kết luận


Hoạt động 5. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn
D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP ÔN TẬP
E. Củng cố
	Trợ giúp của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Nắm, hiểu và biết sử dụng các công thức, các dụng cụ thành thạo để lấy số liệu chính xác

- Làm báo cáo để tuần sau nộp

- Mỗi HS 1 bản trong giờ tới nộp lại bài cho GV
	- GV nhận xét giờ thực hành


F. RÚT KINH NGHIỆM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11CB

Năm học: 2018 – 2019
Phần một

       ĐIỆN HỌC - ĐIỆN TỪ HỌC
Chương I Điện tích  - Điện trường

Bài 1: Điện tích  - Định luật Cu – Lông

- Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích tương tác điện

- Định luật Cu – Lông. Hằng số điện môi

+ Công thức: 
[image: image195.wmf]2
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+  Đơn vị

+ Áp dụng được công thức để giải bài tập có liên quan

Bài 2: Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích

- Nội dung thuyết electron

- Sự nhiễm điện của các vật

- Nội dung định luật bảo toàn điện tích

Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện trường

- Điện trường

- Cường độ điện trường

+ Khái nệm

+ Định nghĩa

+ Công thức: 
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+ Đơn vị

- Nguyên lý chồng chất điện trường

- Đường sức điện trường

Bài 4: Công của lực điện

- Công thức tính công của lực điện: A = q.E.d

- Thế năng của một điện tích trong điện trường
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Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế

- Khái niệm điện thế

- Định nghĩa

- Đơn vị 

- Đặc điểm

- Hiệu điện thế

+ Định nghĩa

+ Công thức: 
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+ Đơn vị

Bài 6: Tụ điện

- Định nghĩa tụ điện

- Định nghĩa điện dung, đơn vị

- Cách ghép tụ điện

+ Tính được điện tích

+ Năng lượng của tụ điện

Chương II  
Dòng điện không đổi

Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

- Cường độ dòng điện

- Dòng điện không đổi

- Nguồn điện

- Suất điện động của nguồn điện

- Pin và Acquy

Bài 8: Điện năng. Công suất điện

- Điện năng tiêu thụ và công suất điện

- Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

+ Định luật Jun –Len xơ

+ Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

- Công và công suất của nguồn điện

Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch

- Định luật Ôm đối với toàn mạch

- Hiện tượng đoản mạch

- Hiệu suất của nguồn điện

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

- Đoạn mạch chứa nguồn điện

- Bộ nguồn ghép nối tiếp

- Bộ nguồn ghép song song

- Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán vầ toàn mạch

Những lưu ý trong phương pháp giải

Chương III  Dòng điện trong các môi trường

Bài13: Dòng điện trong kim loại

- Bản chất dòng điện trong kim loại

- Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ

- Hiện tượng siêu dẫn

- Hiện tượng nhiệt điện

Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

- Thuyết điện li

- Bản chất dòng điện trong chất điện phân

- Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan

- Các định luật Faraday

+ Công thức

+Đơn vị

- Ứng dụng của hiện tượng điện phân

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

- Chất khí là môi trường cách điện

- Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường

- Bản chất dòng điện trong chất khí

- Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực

- Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện

- Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện

Bài 16: Dòng điện trong chân không

- Bản chất dòng điện trong chân không

- Tia Catốt

+ Tính chất của tia Catốt

+ Bản chất của tia Catốt

Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

- Chất bán dẫn và tính chất

- Hạt tải điện trong chất bán dẫn

- Lớp chuyển tiếp p – n

- Điôt và Tranzito
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I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Hai điện tích điểm 
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 và 
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 đặt trong môi trường có hằng số điện môi 
[image: image201.wmf]2
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 thì lực tương tác giữa chúng là 0,6N. Khoảng cách giữa chúng nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: Điện lượng được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Héc (Hz)


B. Culông (C)

C. Vôn (V)

D. Ampe (A)

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng?

A. Cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không

B. Vectơ cường độ điện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn

C. Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn

D. Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn

Câu 4: Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động cong đó là A thì

A. 
[image: image206.wmf]0
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 trong mọi trường hợp



B. 
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 nếu 
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C. 
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 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q


D. 
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 nếu 
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Câu 5: Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau 
[image: image212.wmf])
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 ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi 
[image: image213.wmf])
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. Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image217.wmf]1(mJ)
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Câu 6: Người ta kết luận tia Catốt là dòng hạt tích điện âm vì

A. Nó có mang năng lượng

B. Khi nó rọi vào vật nào thì làm cho vật ấy tích điện âm

C. Nó bị điện trường làm lệch hướng
D. Nó làm huỳnh quang thuỷ tinh
II. Tự luận (7đ)

Bài 1: (3đ)
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Cho mạch điện như hình vẽ
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a. 
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b. Tổng trở mạch ngoài?

c. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 
[image: image225.wmf]2
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Bài 2: (4đ)

Cho mạch điện như hình vẽ

Với 
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Bình điện phân là dung dịch CuSO4 với cực dương là Cu

a. RN?

b. I1, I2, Ib?

c. Tính mCu bám vào Catốt trong thời gian 16ph5s

d. Nếu thay bình điện phân trên với dung dịch H2SO4 với các điện cực là Graphit. Giả sử điện trở 
[image: image227.wmf]b

R

 và cường độ dòng điện qua bình không đổi. Tính thể tích khí Hiđrô thoát ra ở Catốt trong 1h ở điều kiện tiêu chuẩn

(Cho biết: F = 96500 C/mol, ACu =64(ĐVC), n = 2)
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